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LỜI CẢM ƠN 

Trong suốt quá trình học tập và thực hiện khóa luận tốt nghiệp tại Trƣờng 

Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, em đã nhận đƣợc rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ và 

hƣớng dẫn tận tình từ Quý Thầy Cô, gia đình và đơn vị thực tập. 

Trƣớc hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban Giám hiệu Trƣờng Đại 

học Kiến trúc Đà Nẵng cùng toàn thể Quý Thầy Cô trong Khoa Kinh tế đã tận tình 

giảng dạy, truyền đạt những kiến thức quý báu và tạo điều kiện thuận lợi để em có 
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Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn Giảng viên hƣớng dẫn – Cô Đặng Thanh 
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Bên cạnh đó, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban lãnh đạo cùng toàn 
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Cuối cùng, em xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã luôn động viên, hỗ trợ em 

cả về tinh thần lẫn vật chất trong suốt quá trình học tập và thực hiện khóa luận. 

Do thời gian thực hiện và kiến thức còn hạn chế, bài khóa luận không tránh 

khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận đƣợc sự góp ý, chỉ bảo của Quý Thầy Cô 
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Sinh viên thực hiện 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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LỜI MỞ ĐẦU 

Trong nền kinh tế thị trƣờng hiện nay, mục tiêu hàng đầu của các doanh 

nghiệp là tối đa hóa lợi nhuận và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Để đạt 

đƣợc điều đó, việc tổ chức tốt công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây không chỉ là cơ sở để đánh giá 

hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp mà còn cung cấp thông tin kịp thời, chính xác 

phục vụ cho việc ra quyết định của nhà quản lý. 

Đặc biệt, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc kiểm soát chặt 

chẽ doanh thu, chi phí và xác định đúng đắn kết quả kinh doanh sẽ giúp doanh 

nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. Nhận thức đƣợc tầm 

quan trọng đó, trong quá trình thực tập tại Công ty TNHH Snap Kitchen, em đã lựa 

chọn đề tài: “Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty 

TNHH Snap Kitchen” để nghiên cứu. 

1. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài. 

- Đối tƣợng nghiên cứu: Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty TNHH Snap Kitchen, bao gồm các nghiệp vụ ghi nhận 

doanh thu, tập hợp chi phí và xác định lợi nhuận của doanh nghiệp.  

- Phạm vi nghiên cứu: 

   + Về không gian: Nghiên cứu đƣợc thực hiện tại Công ty TNHH Snap 

Kitchen.  

   + Về thời gian: Số liệu đƣợc thu thập trong năm 2025. 

   + Về nội dung: Tập trung nghiên cứu quy trình ghi nhận doanh thu, chi phí, 

phƣơng pháp hạch toán và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp. 

2. Phƣơng pháp nghiên cứu của đề tài. 

Trong quá trình thực hiện đề tài, các phƣơng pháp nghiên cứu đƣợc sử dụng 

bao gồm: 

- Phƣơng pháp thu thập số liệu: Thu thập dữ liệu từ chứng từ kế toán, sổ sách 

kế toán, báo cáo tài chính và các tài liệu liên quan của công ty.  

- Phƣơng pháp quan sát: Quan sát thực tế quy trình kế toán tại đơn vị thực 

tập.  



 

 

 

- Phƣơng pháp phân tích và so sánh: Phân tích các chỉ tiêu doanh thu, chi 

phí, lợi nhuận; so sánh qua các kỳ để đánh giá hiệu quả hoạt động.  

- Phƣơng pháp tổng hợp: Tổng hợp thông tin nhằm đƣa ra nhận xét và đề 

xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán. 

3. Cấu trúc của đề tài. 

Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và 

xác định kết quả kinh doanh. 

Chƣơng 2: Thực trạng kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và xác 

định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Snap Kitchen. 

Chƣơng 3: Một số nhận xét, ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế 

toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Snap 

Kitchen. 
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CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, 

CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH. 

1.1. Khái quát chung về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. 

1.1.1. Khái quát chung doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. 

a. Doanh thu. 

Theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 (VAS 14) – Doanh thu và thu nhập 

khác, trình bày các khái niệm cơ bản về doanh thu nhƣ sau: 

- Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu đƣợc trong kỳ 

kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất kinh doanh thông thƣờng của doanh 

nghiệp góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. 

- Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ là số chênh lệch giữa 

doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ với các khoản chiết khấu thƣơng mại, giảm 

giá hàng bán hoặc hàng bán bị trả lại, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu, 

thuế giá trị gia tăng (đối với doanh nghiệp áp dụng phƣơng pháp trực tiếp). 

Các khoản giảm trừ doanh thu theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 

(VAS 14) – Doanh thu và thu nhập khác, trình bày các khái niệm cơ bản về các 

khoản giảm trừ doanh thu nhƣ sau: 

- Chiết khấu thƣơng mại: Là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho 

khách hàng mua hàng với khối lƣợng lớn. 

- Giảm giá hàng bán: Là khoản giảm trừ cho ngƣời mua do hàng hóa kém 

phẩm chất, sai quy cách hoặc lạc hậu thị hiếu. 

- Giá trị hàng bán bị trả lại: Là giá trị khối lƣợng hàng bán đã xác định là tiêu 

thụ sau đó bị khách hàng trả lại và từ chối thanh toán. 

b. Chi phí. 

Theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam, chi phí là tổng giá trị các khoản làm 

giảm lợi ích kinh tế trong kỳ kế toán dƣới hình thức các khoản tiền chi ra, các khoản 

khấu trừ tài sản hoặc phát sinh các khoản nợ, dẫn đến làm giảm vốn chủ sở hữu, 

không bao gồm khoản phân phối cho chủ sở hữu. 

Trong doanh nghiệp thƣơng mại, chi phí phát sinh rất đa dạng, nhƣng chủ 

yếu bao gồm các loại sau: 

- Giá vốn hàng bán: Là toàn bộ giá trị thực tế của hàng hóa, dịch vụ đã tiêu 

thụ trong kỳ, bao gồm giá mua và các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đƣa hàng 

hóa đến trạng thái sẵn sàng bán. 



2 

 

 

- Chi phí bán hàng: Là các chi phí phát sinh liên quan trực tiếp đến quá trình 

tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa nhƣ chi phí nhân viên bán hàng, chi phí vận chuyển, 

quảng cáo, khuyến mãi…  

- Chi phí quản lý doanh nghiệp: Là các chi phí liên quan đến hoạt động quản 

lý chung của doanh nghiệp nhƣ chi phí nhân viên quản lý, chi phí văn phòng, khấu 

hao tài sản cố định, chi phí dịch vụ mua ngoài…  

- Chi phí khác: Là các khoản chi phí phát sinh ngoài hoạt động kinh doanh 

thông thƣờng của doanh nghiệp.  

Việc ghi nhận chi phí phải tuân thủ nguyên tắc phù hợp, tức là chi phí phát 

sinh phải tƣơng ứng với doanh thu trong cùng kỳ kế toán, nhằm phản ánh đúng kết 

quả hoạt động kinh doanh. 

c. Kết quả kinh doanh. 

Kết quả kinh doanh là kết quả tài chính cuối cùng của các hoạt động trong 

doanh nghiệp trong một thời gian nhất định (tháng, quý, năm). Kết quả hoạt động 

kinh doanh là mục đích cuối cùng của mọi doanh nghiệp và nó phụ thuộc vào quy 

mô, chất lƣợng của quá trình sản xuất kinh doanh. Vì vậy kết quả kinh doanh là chỉ 

tiêu kinh tế tổng hợp rất quan trọng để đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh 

nghiệp. 

Trong doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh bao gồm: Hoạt động sản xuất 

kinh doanh, hoạt động tài chính và hoạt động khác. Tƣơng ứng với ba hoạt động 

trên là kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả của hoạt động tài chính 

và kết quả hoạt động khác. Kết quả sản xuất kinh doanh cuối cùng là tổng hợp của 3 

loại trên. 

Để xác định kết quả kinh doanh ta có các công thức tính nhƣ sau: 

1. Doanh thu thuần = Tổng doanh thu – Các khoản giảm trừ doanh thu. 

2. Lãi gộp = Doanh thu thuần – Giá vốn hàng bán 

3. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh = Lợi nhuận gộp + Doanh thu hoạt 

động tài chính – Chi phí hoạt động tài chính – Chi phí bán hàng – Chi phí quản lý 

doanh nghiệp. 

4. Lợi nhuận khác = Thu nhập khác – Chi phí khác 

5. Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế = Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh + 

Lợi nhuận khác 

6. Lợi nhuận sau thuế = Lợi nhuận kế toán trƣớc thuế - Chi phí thuế thu nhập doanh 

nghiệp 
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1.1.2. Nhiệm vụ và ý nghĩa của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh. 

a. Nhiệm vụ. 

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh có nhiệm vụ tính 

toán, tập hợp chi phí có liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến quá trình kinh doanh, 

cũng nhƣ việc xác định chính xác doanh thu thực tế phát sinh, làm cơ sở để xác định 

đƣợc kết quả của hoạt động kinh doanh. 

Xác định chính xác kết quả kinh doanh góp phần cung cấp thông tin, giúp 

doanh nghiệp nghiên cứu, xây dựng mức giá phù hợp cho từng sản phẩm. 

b. Ý nghĩa. 

Việc tổ chức công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh đóng 

vai trò quan trọng, quyết định sự sống còn của mỗi doanh nghiệp. 

- Đối với doanh nghiệp: Thông tin về doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh của doanh nghiệp giúp các nhà quản trị nắm bắt đƣợc thực trạng từng 

loại hoạt động, để đƣa ra những quyết định, phƣơng hƣớng phát triển nhằm nâng 

cao hiệu quả kinh doanh. 

- Đối với nhà đầu tƣ: Thông qua các chỉ tiêu về doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính, để có các quyết định đầu tƣ đúng 

đắn. 

- Đối với nhà cung cấp: Kết quả kinh doanh, các khoản thanh toán là căn cứ 

giúp nhà cung cấp có quyết định bán hàng hay không bán hàng cho doanh nghiệp 

hoặc sử dụng phƣơng pháp thanh toán hợp lý để tránh rủi ro cao nhất. 

- Đối với các tài chính trung gian: Thông qua các chỉ tiêu về doanh thu, chi 

phí và kết quả kinh doanh để đƣa ra các quyết định cho vay vốn đầu tƣ. 

- Đối với nhà nƣớc: Trên cơ sở các số liệu về doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh của doanh nghiệp cơ quan thuế xác định các khoản thuế phải 

thu, đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nƣớc. 

1.2. Kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ. 

1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và các khoản giảm trừ. 

1.2.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ. 

 Điều kiện ghi nhận doanh thu. 

Doanh thu bán hàng đƣợc ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả điều kiện 

sau: 



4 

 

 

- Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền 

sở hữu sản phẩm, hàng hóa cho ngƣời mua. 

- Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa nhƣ ngƣời sở 

hữu hoặc quyền kiểm soát hàng hóa. 

- Doanh thu đƣợc xác định tƣơng đối chắc chắn. Khi hợp đồng quy định 

ngƣời mua đƣợc quyền trả lại sản phẩm, hàng hóa, đã mua theo những điều kiện cụ 

thể, doanh nghiệp chỉ đƣợc ghi nhận doanh thu khi những điều kiện cụ thể đó không 

còn tồn tại và ngƣời mua không đƣợc quyền trả lại sản phẩm, hàng hoá (trừ trƣờng 

hợp khách hàng có quyền trả lại hàng hóa dƣới hình thức đổi lại để lấy hàng hóa, 

dịch vụ khác). 

- Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu đƣợc lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng. 

- Xác định đƣợc các chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. 

Nhƣ vậy, thời điểm ghi nhận doanh thu là thời điểm chuyển giao quyền sở 

hữu về hàng hóa từ ngƣời bán sang ngƣời mua, hoặc thời điểm ghi nhận doanh thu 

là thời điểm ngƣời mua trả tiền hay chấp nhận nợ về khoản hàng hóa mà ngƣời bán 

chuyển giao. 

Phƣơng pháp xác nhận doanh thu thuần: 

- Doanh thu thuần phát sinh từ các giao dịch đƣợc xác định bằng giá trị hợp 

lý nhất các khoản đã đƣợc hoặc sẽ thu đƣợc sau khi trừ các khoản chiết khấu thƣơng 

mại, giảm giá hàng bán, giá trị hàng bán bị trả lại và các khoản thuế xuất khẩu 

(XK), tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), giá trị gia tăng (nếu có). 

- Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT theo phƣơng pháp 

khấu trừ, ―Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ‖ đƣợc phản ánh theo giá tiền 

chƣa có thuế GTGT. 

- Trƣờng hợp bán hàng theo phƣơng thức trả góp thì doanh nghiệp ghi nhận 

doanh thu bán hàng theo giá bán trả ngay, phần lãi trả chậm ghi vào doanh thu hoạt 

động tài chính. 

- Đối với trƣờng hợp cho thuê tài sản, có nhận trƣớc tiền thuê của nhiều năm 

thì doanh thu cung cấp dịch vụ ghi nhận của năm tài chính là số tiền cho thuê đƣợc 

xác định trên cơ sở lấy toàn bộ tổng số tiền thu đƣợc chia cho số năm thuê tài sản. 

- Các khoản giảm trừ doanh thu nhƣ: Chiết khấu thƣơng mại, giảm giá hàng 

bán, hàng bán bị trả lại đƣợc hạch toán giảm trực tiếp trên tài khoản 511. 
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- Nếu trong kỳ doanh nghiệp đã viết hóa đơn và thu tiền khách hàng nhƣng 

đến cuối kỳ vẫn chƣa giao hàng cho ngƣời mua thì chƣa đƣợc coi là tiêu thụ và 

không đƣợc ghi vào tài khoản doanh thu mà chỉ ghi vào bên có của tài khoản 131 về 

các khoản đã thu của khách hàng. Khi giao cho khách hàng rồi mới ghi vào tài 

khoản doanh thu. 

 Nguyên tắc xác nhận doanh thu. 

Doanh thu bán hàng có thể thu đƣợc tiền hoặc chƣa thu đƣợc tiền ngay (do 

các thỏa thuận về thanh toán bán hàng) sau khi doanh nghiệp đã giao sản phẩm, 

hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng và đƣợc khách hàng chấp nhận thanh 

toán. 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ thuần mà doanh nghiệp thực hiện 

đƣợc trong kỳ kế toán có thể thấp hơn doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ghi 

nhận ban đầu do các nguyên nhân: Doanh nghiệp chiết khấu thƣơng mại, giảm giá 

hàng đã bán cho khách hàng hoặc hàng đã bán bị trả lại (do không đảm bảo điều 

kiện về quy cách, phẩm chất ghi trong hợp đồng kinh tế). 

 Nguyên tắc hạch toán doanh thu. 

Nguyên tắc hạch toán doanh thu bán hàng: 

- Đối với cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ, khi 

viết hóa đơn giá trị gia tăng phải ghi rõ giá bán chƣa có thuế GTGT, các khoản phụ 

thu, thuế GTGT phải nộp và tổng giá thanh toán. Doanh thu bán hàng đƣợc phản 

ánh theo số tiền bán hàng chƣa có thuế GTGT. 

- Đối với hàng hóa chịu thuế GTGT theo phƣơng pháp trực tiếp thì doanh thu 

đƣợc phản ánh trên tổng giá thanh toán. 

- Đối với hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập 

khẩu thì doanh thu tính trên tổng giá mua bán. 

 Các phương thức bán hàng. 

Trong nền kinh tế thị trƣờng tiêu thụ hàng hóa đƣợc thực hiện theo nhiều 

phƣơng thức khác nhau, theo đó hàng hóa đƣợc vận động đến tay ngƣời tiêu dùng. 

Việc lựa chọn và áp dụng linh hoạt các phƣơng thức tiêu thụ đã góp phần không nhỏ 

vào thực hiện kế hoạch tiêu thụ của doanh nghiệp. Hiện nay các doanh nghiệp 

thƣờng sử dụng các phƣơng thức bán hàng sau: 
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a. Phƣơng thức bán hàng trực tiếp. 

Theo hình thức này, bên mua cử đại diện đến kho hoặc các phân xƣởng của 

doanh nghiệp để nhận hàng. Doanh nghiệp xuất kho hàng hoá giao trực tiếp cho đại 

diện bên mua. Sau khi đại diện bên mua nhận đủ hàng, thanh toán tiền hoặc chấp 

nhận nợ, hàng hoá đƣợc xác định là tiêu thụ. 

b. Phƣơng thức chuyển hàng theo hợp đồng. 

Theo hình thức này, căn cứ vào hợp đồng kinh tế đã ký kết hoặc theo đơn đặt 

hàng, doanh nghiệp xuất kho hàng hoá, dùng phƣơng tiện vận tải của mình hoặc đi 

thuê ngoài, chuyển hàng đến kho của bên mua hoặc một địa điểm nào đó bên mua 

quy định trong hợp đồng. Hàng hoá chuyển bán vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh 

nghiệp thƣơng mại. 

Chỉ khi nào đƣợc bên mua kiểm nhận, thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán 

thì số hàng chuyển giao mới đƣợc coi là tiêu thụ, ngƣời bán mất quyền sở hữu về số 

hàng đã giao. Chi phí vận chuyển do doanh nghiệp thƣơng mại chịu hay bên mua 

chịu là do sự thoả thuận từ trƣớc giữa hai bên. Nếu doanh nghiệp thƣơng mại chịu 

chi phí vận chuyển, sẽ đƣợc ghi vào chi phí bán hàng. Nếu bên mua chịu chi phí vận 

chuyển sẽ đƣa vào giá trị của hàng hóa đó. 

c. Phƣơng thức bán hàng thông qua đại lý. 

Gửi đại lý bán hay ký gửi hàng hoá là hình thức bán hàng mà trong đó doanh 

nghiệp giao hàng cho cơ sở đại lý, ký gửi để các cơ sở này trực tiếp bán hàng. Bên 

nhận làm đại lý, ký gửi sẽ trực tiếp bán hàng, thanh toán tiền hàng và đƣợc hƣởng 

hoa hồng đại lý. Số hàng chuyển giao cho các cơ sở đại lý, ký gửi vẫn thuộc quyền 

sở hữu của doanh nghiệp cho đến khi doanh nghiệp đƣợc cơ sở đại lý, ký gửi thanh 

toán tiền hay chấp nhận thanh toán hoặc thông báo về số hàng đã bán đƣợc, doanh 

nghiệp mới mất quyền sở hữu về số hàng này. 

d. Phƣơng thức bán hàng trả chậm trả góp. 

Theo hình thức này, ngƣời mua đƣợc trả tiền mua hàng thành nhiều lần. 

Doanh nghiệp, ngoài số tiền thu theo giá bán, thông thƣờng còn thu thêm ở ngƣời 

mua một khoản lãi do trả chậm. Đối với hình thức này, về thực chất, ngƣời bán chỉ 

mất quyền sở hữu khi ngƣời mua thanh toán hết tiền hàng. Tuy nhiên,về mặt hạch 

toán, khi giao hàng cho ngƣời mua, hàng hoá bán trả góp đƣợc coi là tiêu thụ, bên 

bán ghi nhận doanh thu. 

 Chứng từ, tài khoản sử dụng. 
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a. Chứng từ sử dụng. 

- Hóa đơn bán hàng, hóa đơn GTGT, phiếu thu, giấy báo có của ngân hàng, 

các biên bản giảm giá hàng bán, biên bản hàng bán trả lại,…  

- Chứng từ thanh toán khác:  

  + Chiết khấu thƣơng mại: Hóa đơn GTGT, biên bản điều chỉnh, hóa đơn 

điều chỉnh. Ngoài ra chứng từ kèm theo là các văn bản về chính sách chiết khấu 

thƣơng mại của công ty. 

  + Hàng bán bị trả lại: Hoá đơn của bên mua xuất trả lại hàng đã mua. Kèm 

theo các văn bản về lý do bị trả. 

  + Giảm giá hàng bán: Biên bản điều chỉnh, hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê 

chi tiết. 

b. Tài khoản sử dụng. 

Tài khoản 511 – ―Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ‖: Tài khoản này 

dùng để phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ các khoản giảm trừ 

doanh thu của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán của hoạt động sản xuất, kinh 

doanh từ các giao dịch và các nghiệp vụ bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và doanh 

thu khác. 

Tài khoản  511 – ―Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ‖ theo Thông tƣ 

133/2016/TT-BTC có 4 tài khoản cấp 2: 

- Tài khoản 5111 – ―Doanh thu bán hàng hóa‖: Tài khoản này dùng để phản 

ánh doanh thu và doanh thu thuần của khối lƣợng hàng hóa đƣợc xác định là đã bán 

trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp. Tài khoản này chủ yếu dùng cho các ngành 

kinh doanh hàng hóa, vật tƣ, lƣơng thực,... 

- Tài khoản 5112 – ―Doanh thu bán thành phẩm‖: Tài khoản này dùng để 

phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của khối lƣợng sản phẩm (thành phẩm, bán 

thành phẩm) đƣợc xác định là đã bán trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp. Tài 

khoản này chủ yếu dùng cho các ngành sản xuất vật chất nhƣ: Công nghiệp, nông 

nghiệp, xây lắp,… 

- Tài khoản 5113 – ―Doanh thu cung cấp dịch vụ‖: Tài khoản này dùng để 

phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của khối lƣợng dịch vụ đã hoàn thành, đã 

cung cấp cho khách hàng và đƣợc xác định là đã bán trong một kỳ kế toán. Tài 

khoản này chủ yếu dùng cho các ngành kinh doanh dịch vụ nhƣ: Giao thông vận tải, 
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bƣu điện, du lịch, dịch vụ công cộng, dịch vụ khoa học, kỹ thuật, dịch vụ kế toán, 

kiểm toán,... 

- Tài khoản 5118 – ―Doanh thu khác‖: Tài khoản này dùng để phản ánh về 

doanh thu nhƣợng bán, thanh lý bất động sản đầu tƣ, các khoản trợ cấp, trợ giá của 

Nhà nƣớc,… 

Kết cấu tài khoản: 

 

Tài khoản 511 không có số dư cuối kỳ. 

Sơ đồ 1.1. Sơ đồ kết cấu TK 511. 

 Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

- Sơ đồ hạch toán trƣờng hợp doanh thu thu đƣợc từ bán hàng trực tiếp và 

chuyển hàng theo hợp đồng. 
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Sơ đồ 1.2. Sơ đồ kế toán doanh thu bán hàng trực tiếp và chuyển hàng theo hợp 

đồng. 

- Sơ đồ hạch toán trƣờng hợp doanh thu thu đƣợc từ bán hàng trả chậm trả 

góp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.3. Sơ đồ hạch toán doanh thu thu được từ bán hàng trả chậm trả góp. 

- Sơ đồ hạch toán trƣờng hợp bán hàng thông qua đại lý bán đúng giá hƣởng 

hoa hồng. 
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   + Tại đơn vị giao hàng đại lý. 

Sơ đồ 1.4.    Sơ đồ hạch toán bán hàng thông qua đại lý tại đơn vị giao hàng đại lý. 

   + Tại đơn vị nhận làm đại lý, bán đúng giá hƣởng hoa hồng. 

 

Sơ đồ 1.5. Sơ hạch toán bán hàng thông qua đại lý tại đơn vị nhận làm đại lý. 
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 - Sơ đồ hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu. 

 

Sơ đồ 1.6. Sơ đồ hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu. 

1.2.1.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 

 Nội dung các khoản giảm trừ doanh thu. 

Các khoản giảm trừ doanh thu là những khoản phát sinh đƣợc điều chỉnh làm 

giảm doanh thu bán hàng hoá, sản phẩm và cung ứng dịch vụ của doanh nghiệp 

trong kỳ kế toán. Bao gồm: Chiết khấu thƣơng mại, giảm giá hàng bán và hàng bán 

bị trả lại. 

- Chiết khấu thƣơng mại: Là số tiền doanh nghiệp đã giảm trừ hoặc đã thanh 

toán cho khách hàng do mua hàng hóa, dịch vụ với số lƣợng lớn theo thỏa thuận về 

chiết khấu thƣơng mại đã ghi trên các hợp đồng kinh tế hoặc các cam kết về mua 

bán.  

- Giảm giá hàng bán: Giảm giá hàng bán là số tiền giảm trừ cho khách hàng 

trên giá bán đã thoả thuận do nguyên nhân thuộc về ngƣời bán nhƣ kém phẩm chất, 

không đúng quy cách, lỗi thời, giao hàng không đúng thời gian, địa điểm trong hợp 

đồng...  

- Hàng bán bị trả lại: Hàng bán bị trả lại là giá trị của số thành phẩm, hàng 

hóa đã xác định tiêu thụ nhƣng bị ngƣời mua trả lại do vi phạm các điều kiện đã 

cam kết trong hợp đồng kinh tế nhƣ: Hàng kém phẩm chất, hàng không đúng kỹ 

thuật, sai chủng loại... Hàng bán bị trả lại phải có văn bản đề nghị của ngƣời mua 

ghi rõ lí do trả lại hàng, số lƣợng bị trả lại, giá trị hàng bị trả lại, đính kèm hóa đơn 

(nếu trả lại toàn bộ) hoặc bản sao hóa đơn (nếu trả lại một phần hàng), và đính kèm 

chứng từ nhập lại kho của doanh nghiệp số hàng nói trên. 
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 Chứng từ sử dụng. 

-  Chiết khấu thƣơng mại: Hóa đơn GTGT, biên bản điều chỉnh, hóa đơn điều 

chỉnh. Ngoài ra chứng từ kèm theo là các văn bản về chính sách chiết khấu thƣơng 

mại của công ty. 

- Hàng bán bị trả lại: Hoá đơn của bên mua xuất trả lại hàng đã mua. Kèm 

theo các văn bản về lý do bị trả. 

- Giảm giá hàng bán: Biên bản điều chỉnh, hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê.  

 Tài khoản sử dụng. 

Theo quy định của thông tƣ 133/2016/TT-BTC, để hạch toán các khoản giảm 

trừ doanh thu, kế toán hạch toán vào bên Nợ tài khoản 511 ―Doanh thu bán hàng và 

cung cấp dịch vụ‖. 

Kết cấu tài khoản (Đã trình bày ở phần Kết cấu tài khoản Doanh thu bán 

hàng và cung cấp dịch vụ). 

 Phƣơng pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

 

Sơ đồ 1.7. Sơ đồ hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu. 
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1.2.2. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính. 

a. Khái niệm. 

Doanh thu hoạt động tài chính là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp 

thu đƣợc từ hoạt động tài chính hoặc kinh doanh về vốn trong kỳ kế toán. Doanh 

thu hoạt động tài chính phát sinh từ các khoản tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi 

nhuận đƣợc chia của doanh nghiệp chỉ đƣợc nhận khi thỏa mãn đồng thời cả hai 

điều kiện là có khả năng thu đƣợc lợi ích từ giao dịch đó và doanh thu đƣợc xác 

định tƣơng đối chắc chắn. 

Doanh thu hoạt động tài chính bao gồm: 

- Lãi tiền gửi, cho cho vay vốn, lãi bán hàng trả chậm trả góp. Lãi do bán, 

chuyển nhƣợng công cụ tài chính, đầu tƣ liên doanh vào cơ sở kinh doanh đồng 

kiểm soát, đầu tƣ liên kết, đầu tƣ vào công ty con, đầu tƣ khác. 

- Cổ tức và lợi nhuận đƣợc chia. 

- Chênh lệch lãi do mua bán ngoại tệ, khoản lãi chênh lệch tỷ giá ngoại tệ. 

- Chiết khấu thanh toán đƣợc hƣởng do mua vật tƣ, hàng hóa, dịch vụ, 

TSCĐ. 

- Thu nhập khác liên quan đến hoạt động tài chính 

b. Chứng từ, tài khoản sử dụng. 

- Chứng từ sử dụng: Giấy báo có, phiếu thu, sổ phụ ngân hàng, sao kê ngân 

hàng các chứng từ liên quan khác. 

- Tài khoản sử dụng: Tài khoản 515 ―Doanh thu hoạt động tài chính‖. 

Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu tiền lãi, lãi chứng khoán, lãi tiền 

gửi, lãi cho vay, tiền lãi trả chậm, cho thuê tài sản..., tiền bản quyền, cổ tức, lợi 

nhuận đƣợc chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp. 

Kết cấu tài khoản: 

Tài khoản 515 không có số dư cuối kỳ. 

Sơ đồ 1.8. Sơ đồ hạch toán TK 515. 
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c. Phƣơng pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

Sơ đồ 1.9. Sơ đồ hạch toán doanh thu hoạt động tài chính. 
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1.2.3. Kế toán thu nhập khác. 

a. Khái niệm. 

Thu nhập khác là khoản thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế mà khoản thu 

nhập này không thuộc các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh ghi trong giấy phép 

đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp và các khoản thu nhập này doanh nghiệp 

không dự tính trƣớc nhƣng ít có khả năng thực hiện hoặc những khoản thu nhập 

không thƣờng xuyên. 

b. Chứng từ và tài khoản sử dụng. 

- Chứng từ sử dụng: Hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng thông thƣờng, 

biên bản  thanh lý tài sản cố định, biên bản vi phạm hợp đồng, hóa đơn bảo hiểm, 

biên bản xóa nợ, biên bản nộp thuế, các chứng từ kế toán khác có liên quan. 

- Tài khoản sử dụng: Tài khoản 711 ―Thu nhập khác‖. 

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản thu nhập khác ngoài hoạt động 

tạo ra doanh thu của doanh nghiệp. 

Kết cấu tài khoản: 

Tài khoản 711 không có số dư cuối kỳ. 

Sơ đồ 1.10. Sơ đồ hạch toán TK 711. 
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c. Phƣơng pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

Sơ đồ 1.11. Sơ đồ hạch toán chi phí khác. 

1.3. Kế toán chi phí. 

1.3.1. Kế  toán giá vốn hàng bán. 

a. Khái niệm. 

Căn cứ khoản 1 Điều 62 Thông tƣ 133/2016/TT-BTC quy định nguyên tắc 

kế toán Tài khoản 632 Giá vốn hàng bán nhƣ sau: Tài khoản này dùng để phản ánh 

trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tƣ; giá thành sản xuất 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-133-2016-TT-BTC-huong-dan-che-do-ke-toan-doanh-nghiep-nho-va-vua-284997.aspx?anchor=dieu_62
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của sản phẩm xây lắp (đối với doanh nghiệp xây lắp) bán trong kỳ. Ngoài ra, tài 

khoản này còn dùng để phản ánh các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất 

động sản đầu tƣ nhƣ: Chi phí khấu hao; chi phí sửa chữa; chi phí cho thuê BĐSĐT 

theo phƣơng thức cho thuê hoạt động; chi phí nhƣợng bán, thanh lý BĐSĐT… 

b. Các phƣơng pháp xác định giá vốn. 

- Xuất kho theo phương pháp thực tế đích danh: Theo phƣơng pháp này, 

doanh nghiệp phải quản lý nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng 

hóa theo từng lô hàng. Khi xuất lô hàng nào thì lấy giá của lô hàng đó. Thƣờng sử 

dụng phƣơng pháp này trong các doanh nghiệp có ít loại nguyên liệu, vật liệu, công 

cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa hoặc nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản 

phẩm, hàng hóa ổn định, có tính tách biệt và nhận diện đƣợc. 

Phƣơng pháp này đòi hỏi doanh nghiệp phải theo dõi chi tiết từng lô hàng 

nhập xuất. Chỉ những doanh nghiệp kinh doanh có ít mặt hàng, hàng tồn kho có giá 

trị lớn, hàng tồn kho theo từng lô hàng có thể nhận diện đƣợc thì mới tính giá xuất 

kho đƣợc theo phƣơng pháp này. 

- Xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước: Theo phƣơng pháp 

này ngƣời ta căn cứ vào đơn giá mua hàng của từng lần nhập theo thứ tự, hàng nhập 

trƣớc sẽ lấy đơn giá đó làm giá xuất trƣớc nhƣng phải đảm bảo mối tƣơng quan về 

lƣợng của hàng có đơn giá đó.  

Vì vậy hàng tồn kho đầu kì giả định là xuất trƣớc tiên, số hàng xuất thêm sau 

đó đƣợc xuất đúng thứ tự nhƣ đƣợc mua vào nhập kho. Nhƣ vậy giá mua của hàng 

xuất kho đƣợc tính theo giá của hàng mua vào nhập kho tại các thời điểm đầu, giá 

mua của hàng tồn kho cuối kì sẽ là giá mua của hàng mua vào nhập sau cùng. Việc 

tính giá mua của hàng xuất kho theo phƣơng pháp này có ƣu điểm là giá mua của 

hàng tồn kho trên báo cáo kế toán sát với giá thị trƣờng tại thời điểm lập báo cáo. 

- Xuất kho theo phương pháp bình quân: Phƣơng pháp bình quân dựa trên 

giả định rằng: giá gốc của hàng tồn kho cuối kỳ và giá vốn hàng bán trong một kỳ 

kế toán phản ánh giá bình quân của các lần nhập và hàng tồn kho đầu kỳ kế toán. 

Theo phƣơng pháp này giá gốc sản phẩm hàng hóa xuất trong kỳ đƣợc tính theo giá 

đơn vị bình quân (bình quân cả kì, bình quân thời điểm). 

   + Phương pháp bình quân cả kỳ. 

Đơn giá bình quân cho từng mặt hàng đƣợc xác định theo công thức: 
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   + Phương pháp bình quân thời điểm. 

Sau mỗi lần nhập kho thì kế toán phải tiến hành xác định lại đơn giá bình 

quân mới nhất. 
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c. Chứng từ, tài khoản sử dụng. 

- Chứng từ sử dụng: Phiếu xuất kho, các chứng từ khác có liên quan khác. 

- Tài khoản sử dụng: Tài khoản 632 - ―Giá vốn hàng bán‖. 

Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, 

bất động sản đầu tƣ, giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp bán trong kỳ. Phản 

ánh khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, giá trị hàng tồn kho. 

Kết cấu tài khoản: 

Tài khoản 632 không có số dư cuối kỳ. 

Sơ đồ 1.12. Sơ đồ hạch toán TK 632. 
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d. Phƣơng pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

 

 

Sơ đồ 1.13. Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán. 
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1.3.2. Kế toán chi phí hoạt động tài chính. 

a. Khái niệm.  

Là các khoản chi phí đầu tƣ tài chính ra ngoài doanh nghiệp nhằm mục đích 

sử dụng hợp lý các nguồn vốn, tăng thêm thu nhập. chi phí tài chính bao gồm: 

- Chi phí lãi tiền vay, lãi mua hàng trả chậm, lãi thuê tài sản thuê tài chính. 

- Chiết khấu thanh toán cho ngƣời mua. 

- Các khoản lỗ do thanh lý, nhƣợng bán các khoản đầu tƣ, chi phí giao dịch 

bán chứng khoán. 

- Lỗ tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ, lỗ tỷ giá hối đoái do đánh giá lại cuối 

kỳ các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ, lỗ bán ngoại tệ. 

- Số trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất  

đầu tƣ vào đơn vị khác.. 

b. Chứng từ, tài khoản sử dụng. 

- Chứng từ sử dụng: Giấy báo nợ, phiếu chi, các chứng từ khác liên quan. 

- Tài khoản sử dụng: Tài khoản 635 ―Chi phí hoạt động tài chính‖: Tài khoản 

này dùng để phản ánh các khoản chi phí tài chính phát sinh trong kỳ. 

Kết cấu tài khoản: 

 

Sơ đồ 1.14. Sơ đồ hạch toán TK 635. 
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c. Phƣơng pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

 

Sơ đồ 1.15. Sơ đồ hạch toán chi phí hoạt động tài chính. 
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1.3.3. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh. 

a. Khái niệm. 

Chi phí quản lý kinh doanh là khoản chi phí liên quan đến hoạt động kinh tế 

của doanh nghiệp, là một mục quan trọng trong tờ khai thuế, khoản chi phí này làm 

giảm lợi nhuận của doanh nghiệp. Nhƣ chi phí tiếp khách, chi phí khấu hao,… 

b. Chứng từ, tài khoản sử dụng. 

- Chứng từ sử dụng: Hóa đơn GTGT, phiếu chi, bảng thanh toán lƣơng, bảng 

phân bổ công cụ dụng cụ, TSCĐ, các chứng từ liên quan khác. 

- Tài khoản sử dụng: 

Tài khoản 642 – ―Chi phí quản lý kinh doanh‖ có 2 tài khoản cấp 2: 

   + Tài khoản 6421 – ―Chi phí bán hàng‖: Phản ánh chi phí bán hàng thực tế 

phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ trong kỳ của 

doanh nghiệp và tình hình kết chuyển chi phí bán hàng sang TK 911 ― Xác định kết 

quả kinh doanh‖. 

   + Tài khoản 6422 – ―Chi phí quản lý doanh nghiệp‖: Phản ánh chi phí quản 

lý chung của doanh nghiệp phát sinh trong kỳ và tình hình kết chuyển chi phí quản 

lý doanh nghiệp sang TK 911 ―Xác định kết quả kinh doanh‖. 

Kết cấu tài khoản: 

Tài khoản 642 không có số dư cuối kỳ. 

Sơ đồ 1.16. Sơ đồ hạch toán TK 642. 
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c. Phƣơng pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

 

Sơ đồ 1.17. Sơ đồ hạch toán chi phí quản lý kinh doanh. 
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1.3.4. Kế toán chi phí khác. 

a. Khái niệm. 

Chi phí khác bao gồm các chi phí ngoài các chi phí sản xuất, kinh doanh phát 

sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh thông thƣờng của doanh nghiệp, nhƣ chi 

phí về thanh lý, nhƣợng bán TSCĐ và giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý, nhƣợng 

bán; các khoản tiền bị phạt do vi phạm hợp đồng; bị phạt khi truy nộp thuế; các 

khoản chi phí do kế toán bị nhầm hoặc bỏ sót khi ghi sổ kế toán; các khoản khác. 

b. Chứng từ, tài khoản sử dụng. 

- Chứng sử dụng: Hóa đơn GTGT, phiếu chi, giấy báo nợ, biên bản thanh lý, 

nhƣợng bán TSCĐ, biên bản vi phạm hợp đồng, biên lai nộp thuế, nộp phạt. 

- Tài khoản sử dụng: 

Tài khoản 811 ―Chi phí khác‖: Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản 

chi phí của các hoạt động ngoài các hoạt động sản xuất kinh doanh chính tạo ra 

doanh thu của doanh nghiệp gồm: Chi phí thanh lý, nhƣợng bán TSCĐ, giá trị còn 

lại của TSCĐ bị phá dỡ, thanh lý, nhƣợng bán, tiền phạt phải trả do vi phạm hợp 

đồng kinh tế, các khoản chi phí khác,… 

Kết cấu tài khoản: 

Tài khoản 811 không có số dư cuối kỳ. 

Sơ đồ 1.18. Sơ đồ hạch toán TK811. 
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c. Phƣơng pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

 

Sơ đồ 1.19. Sơ đồ hạch toán chi phí khác. 

1.3.5. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 

a. Nội dung kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là tổng chi phí thuế thu nhập hiện hành 

và chi phí thuế thu nhập hoãn lại khi xác định lợi nhuận lãi hoặc lỗ của một kỳ. 
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- Thuế TNDN là loại thuế trực thu, đánh trực tiếp vào thu nhập chịu thuế của 

cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ sau khi đã trừ các khoản chi phí liên 

quan đến việc tạo ra doanh thu và thu nhập chịu thuế của cơ sở sản xuất kinh doanh. 

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp đƣợc ghi nhận vào tài khoản này là số 

thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tính trên thu nhập chịu thuế trong năm và thuế 

suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. 

- Thu nhập chịu thuế là khoản thu nhập sau khi lấy tổng doanh thu trừ đi 

khoản chi phí đƣợc trừ, rồi cộng thêm các khoản thu nhập khác. 

- Theo khoản 1 Điều 3 Thông tƣ 78/2014/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung bởi 

Thông tƣ 96/2015/TT-BTC), ta có công thức tính số thuế TNDN phải nộp nhƣ sau: 

Từ đó ta có thể xác định lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp theo công thức 

sau: 

 

 

 

- Căn cứ theo Điều 11 Thông tƣ 78/2014/TT-BTC và điều 11,12 Thông tƣ 

96/2015/TT-BTC quy định: Mức thuế suất thuế thu nhập cho tất cả các doanh 

nghiệp đƣợc áp dụng mức thuế suất là: 20%. 

Trong đó, thu nhập tính thuế đƣợc xác định theo công thức sau: 

- Theo điều 2, Thông tƣ 96/2015/TT-BTC Thu nhập chịu thuế trong kỳ đƣợc 

xác định theo công thức sau: 

Thuế 

TNDN phải 

nộp 

 

= 

(Thu nhập 

tính thuế 

- Phần trích lập 

quỹ KH&CN) 

(Nếu có) 

 

x 

Thuế suất thuế 

TNDN 

Lợi nhuận sau 

thuế 

(LNst) 

 

= 

 

Tổng LNKT 

trƣớc thuế 

 

- 

 

Thuế 

TNDN 

Thu 

nhập 

tính thuế 

(TNTT) 

 

= 

Thu nhập     

chịu thuế 

(TNCT) 

- (Thu nhập 

đƣợc miễn 

thuế 

 

+ Các khoản lỗ đƣợc 

kết chuyển theo quy 

định) 

Thu nhập 

chịu thuế 

(TNCT) 

 

= 

Doanh thu 

thu nhập 

chịu thuế 

(TNCT) 

- Chi phí 

đƣợc trừ 

trong kỳ 

+ Các khoản thu nhập 

khác 
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b. Chứng từ sử dụng. 

- Giấy báo nợ. 

- Tờ khai tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp. 

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.  

c. Tài khoản sử dụng. 

Tài khoản 821 – ―Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp‖. 

Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của 

doanh nghiệp phát sinh trong năm làm căn cứ xác định kết quả hoạt động kinh 

doanh sau thuế của doanh nghiệp trong năm tài chính hiện hành. 

Kết cấu tài khoản: 

Tài khoản 821 không có số dư cuối kì. 

Sơ đồ 1.20. Sơ đồ hạch toán TK 821. 
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d. Phƣơng pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

 

Sơ đồ 1.21. Sơ đồ hạch toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 

1.4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 

a. Nội dung kế toán xác định kết quả kinh doanh. 

Tài khoản này dùng để xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh 

và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. Kết quả hoạt động 

kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, kết 

quả hoạt động tài chính và kết quả hoạt động khác. 

- Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh là số chênh lệch giữa doanh thu 

thuần và trị giá vốn hàng bán (gồm cả sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tƣ và 

dịch vụ, giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp, chi phí liên quan đến hoạt động 

kinh doanh bất động sản đầu tƣ, nhƣ: chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, nâng cấp, 

chi phí cho thuê hoạt động, chi phí thanh lý, nhƣợng bán bất động sản đầu tƣ), chi 

phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 

- Kết quả hoạt động tài chính là số chênh lệch giữa thu nhập của hoạt động 

tài chính và chi phí hoạt động tài chính. 

- Kết quả hoạt động khác là số chênh lệch giữa các khoản thu nhập khác và 

các khoản chi phí khác và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 

b. Tài khoản sử dụng. 

Tài khoản 911 - ―Xác định kết quả kinh doanh‖: Tài khoản này dùng để xác 

định và phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và hoạt động khác của doanh 

nghiệp trong một kỳ kế toán. Tài khoản này phải phản ánh đầy đủ và chính xác kết 

quả hoạt động kinh doanh chi tiết theo từng loại hoạt động. 
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Kết cấu tài khoản: 

Tài khoản 911 không có số dư cuối kì. 

Sơ đồ 1.22. Sơ đồ hạch toán xác định kết quả kinh doanh. 

c. Phƣơng pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

 

Sơ đồ 1.23. Sơ đồ hạch toán xác định kết quả kinh doanh. 
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CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI 

PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY 

TNHH SNAP KITCHEN. 

2.1. Tổng quan về Công ty TNHH Snap Kitchen. 

2.1.1. Khái quát chung về công ty. 

2.1.1.1. Giới thiệu về công ty. 

Tên đơn vị: Công ty TNHH Snap Kitchen. 

Tên quốc tế: SNAP KITCHEN COMPANY LIMTED. 

Tên viết tắt: SNAP KITCHEN CO., LTD. 

Ngƣời đại diện: Nguyễn Hoàng Hạnh Vân. 

Logo công ty:  

 

Địa chỉ: 114 Trung Lƣơng 15, Phƣờng Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố 

Đà Nẵng, Việt Nam. 

Mã số thuế: 0401989990. 

Điện thoại: 0932.459.954. 

Ngày hoạt động: 17/07/2019. 

Quản lý bởi: Thuế cơ sở 4 thành phố Đà Nẵng. 

Vốn điều lệ: 1.000.000.000 đồng. 

Loại hình hồ sơ: Doanh nghiệp trong nƣớc. 

Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên 

ngoài Nhà nƣớc. 

Ngành nghề chính: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. 
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Có tổng 12 ngành nghề đƣợc đăng kí kinh doanh, bao gồm: 

Bảng 2.1. Các ngành nghề của Công ty TNHH Snap Kitchen đăng kí kinh doanh. 

Mã Ngành 

4610 Đại lý, môi giới, đấu giá. 

Chi tiết: Đại lý ký gửi hàng hóa. 

4641 Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép. 

4649 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. (Trừ hàng hóa Nhà nƣớc cấm) 

4659 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. (Ngành nghề chính) 

4753 Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tƣờng và sàn trong các cửa 

hàng chuyên doanh. 

4759 

 

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giƣờng, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tƣơng tự, đèn và 

bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chƣa đƣợc phân vào đâu trong các cửa 

hàng chuyên doanh. 

4773 

 

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh. 

Chi tiết: Bán lẻ các sản phẩm làm từ trầm hƣơng. 

5820 Xuất bản phần mềm. 

Chi tiết: Sản xuất phần mềm. 

6201 Lập trình máy vi tính. 

Chi tiết: Thiết kế website. 

6202 Tƣ vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính. 

7310 Quảng cáo. 

Chi tiết: Quảng cáo thƣơng mại (không dập, cắt, gò, hàn, sơn, gia công cơ khí 

tại trụ sở). 

7410 Hoạt động thiết kế chuyên dụng. 

Chi tiết: Thiết kế tạo mẫu (không bao gồm thiết kế công trình xây dựng). 

2.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển. 

Ra đời vào năm 2019, Snap Kitchen bắt nguồn từ khát khao kiến tạo một 

không gian bếp hiện đại – nơi mỗi bữa ăn không chỉ là dinh dƣỡng, mà còn là niềm 

vui và sự gắn kết của gia đình. 

Thời đại mới với nhịp sống hối hả khiến con ngƣời phải chia nhỏ mình trong 

nhiều vai trò: Làm việc, chăm sóc gia đình, cân bằng sức khỏe và cảm xúc. Trong 
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guồng quay ấy, căn bếp trở thành trái tim của ngôi nhà, nhƣng lại thƣờng bị đánh 

đổi bởi sự bận rộn và thiếu thời gian. 

Snap Kitchen tin rằng: Một căn bếp tiện nghi, thông minh và đáng tin cậy sẽ 

giúp con ngƣời sống chậm lại, tận hƣởng trọn vẹn bữa cơm nhà và dành nhiều hơn 

những khoảnh khắc ý nghĩa cho bản thân. 

Vì thế, Snap Kitchen không ngừng nỗ lực tìm kiếm, phát triển và phân phối 

những giải pháp gia dụng chất lƣợng cao: từ Karlin – gia dụng cao cấp chuẩn châu 

Âu, đến SnapBee – thiết bị bếp thông minh đa năng, cùng các thƣơng hiệu đồng 

hành nhƣ Mộc Thiên Cát, FlexO. 

Mỗi sản phẩm đều đƣợc chọn lọc kỹ lƣỡng, đảm bảo sự kết hợp giữa chất 

lƣợng, tiện ích và thẩm mỹ, để căn bếp trở thành nơi giữ lửa hạnh phúc chứ không 

còn là gánh nặng của nhịp sống bận rộn. 

 

Sơ đồ 1.24. Quá trình hình thành và phát triển Công ty TNHH Snap Kitchen từ 

2019 đến nay. 

2.1.1.3. Lĩnh vực hoạt động, chức năng – sứ mệnh. 

a. Lĩnh vực hoạt động. 

Công ty TNHH Snap Kitchen hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh, 

phân phối các sản phẩm và thiết bị gia dụng nhà bếp phục vụ nhu cầu sinh hoạt của 

ngƣời tiêu dùng trong, ngoài nƣớc. Các sản phẩm kinh doanh của công ty mang các 

thƣơng hiệu do doanh nghiệp quản lý nhƣ Karlin, Snapbee, bao gồm các mặt hàng: 
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Máy xay, máy ép, nồi điện, thiết bị chế biến thực phẩm và các sản phẩm gia dụng 

liên quan. 

Ngoài ra, công ty còn mở rộng hoạt động thông qua các kênh bán hàng trực 

tuyến, hệ thống đại lý và cộng tác viên trên toàn quốc nhằm tăng khả năng tiếp cận 

khách hàng và mở rộng thị trƣờng tiêu thụ. 

 

Hình 2.1. Website chính thức của Snap Kitchen. 

 

Hình 2.2. Snap Kitchen trên sàn thương mại Shopee. 

2.1.1.4. Sứ mệnh – nhãn hiệu. 

Slogan: ―Bếp Snap - Bếp của chất lƣợng - Bếp của tƣơng lai.‖ 

Snap Kitchen ra đời nhƣ một ngƣời bạn đồng hành của gia đình Việt, với sứ 

mệnh mang đến những giải pháp bếp thông minh – tiện nghi – an toàn, để mỗi bữa 

ăn không chỉ ngon miệng mà còn vun đắp cho sức khỏe và tình thân. 
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SNAP: Gợi nhắc đến sự nhanh gọn, chính xác và tiện lợi – giống nhƣ một cú 

―chụp lấy‖ (Snap) tức thì. Nó biểu tƣợng cho phong cách sống hiện đại, nơi mọi 

giải pháp đều cần tốc độ, tinh gọn và hiệu quả. Trong bối cảnh nhà bếp, ―snap‖ còn 

hàm ý những sản phẩm giúp ngƣời nội trợ tiết kiệm thời gian nhƣng vẫn đảm bảo 

chất lƣợng bữa ăn. 

KITCHEN: Là trái tim của ngôi nhà, nơi gìn giữ lửa ấm và nuôi dƣỡng sức 

khỏe cho cả gia đình. ―Kitchen‖ trong tên thƣơng hiệu nhấn mạnh vào không gian 

sống gần gũi, nơi công nghệ và tiện ích của Snap Kitchen hiện diện để hỗ trợ, chứ 

không thay thế tình cảm và sự gắn kết. 

SNAP KITCHEN: Chính là cam kết mang đến những giải pháp nhà bếp 

thông minh – thuần việt – dẫn đầu xu hƣớng, yếu tố dinh dƣỡng và an toàn đƣợc ƣu 

tiên hàng đầu. 

Snap Kitchen đã, đang và sẽ không ngừng cung cấp những sản phẩm có chất 

lƣợng cao và dịch vụ sau bán hàng hoàn hảo nhằm mang đến sự hài lòng cao nhất 

cho khách hàng, cũng nhƣ đóng góp tích cực cho các hoạt động vì một Việt Nam ăn 

uống sạch, lành mạnh. 

Kể từ khi sản phẩm đƣợc phân phối tới ngƣời tiêu dùng Việt Nam, Snap 

Kitchen đã liên tục phát triển về quy mô sản xuất và doanh số bán hàng. Đại lý và 

hệ thống Cộng tác viên ngày càng phát triển và phủ rộng khắp mọi miền. 

Đội ngũ nhân viên nhƣ Designer, kỹ thuật, sale, support đều là những bạn trẻ 

năng động, yêu thích công việc. Biết lắng nghe và thấu hiểu khách hàng. 

Snap Kitchen cam kết mang giải pháp bếp an toàn – tiện dụng – chất lƣợng 

cao, giúp ngƣời dùng Việt tự tin vào bếp, sống xanh và bền vững. Với hệ thống 

showroom tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và chƣơng trình cộng tác viên rộng khắp, 

Snap Kitchen hƣớng đến xây dựng cộng đồng ―Theo bạn vào bếp‖ hiện đại và thân 

thiện. 

2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh. 

2.1.2.1. Hoạt động & thị trƣờng. 

Công ty cung cấp và phân phối thiết bị và đồ điện gia dụng cho nhà bếp, 

nhắm tới ngƣời tiêu dùng có nhu cầu nâng cấp không gian bếp, phục vụ nấu ăn tiện 

lợi hơn trong gia đình.  

Họ còn tuyển dụng đại lý và cộng tác viên để bán sản phẩm, với chính sách 

hoa hồng và cơ hội thu nhập cho ngƣời làm cộng tác kinh doanh.  

Sản phẩm đƣợc quảng bá là hàng chính hãng (có xác thực thông tin chống 

hàng giả) để đảm bảo an toàn và chất lƣợng với ngƣời dùng. 

2.1.2.2. Kênh phân phối. 
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- Bán lẻ trực tiếp qua cửa hàng: Công ty có hệ thống cửa hàng/showroom ở 

một số thành phố lớn, nơi khách hàng có thể đến xem và mua sản phẩm trực tiếp: 

  + Hà Nội — Biệt thự Bán Đảo Linh Đàm. 

  + TP. Hồ Chí Minh — Lavita Charm, Thủ Đức. 

  + Đà Nẵng — Trung Lƣơng 15, Hòa Xuân. 

- Bán hàng trực tuyến qua website: Công ty vận hành website 

snapkitchen.vn, nơi giới thiệu sản phẩm chi tiết và cho phép khách hàng đặt hàng 

trực tuyến. 

- Mạng lƣới đại lý và cộng tác viên: Snap Kitchen tuyển đại lý và cộng tác 

viên để phân phối sản phẩm trên thị trƣờng. Ngƣời làm đại lý/cộng tác viên có thể 

bán hàng qua fanpage, kênh xã hội, mối quan hệ cá nhân hoặc cộng đồng, hƣởng 

hoa hồng bán hàng theo chính sách công ty.  

Đây là kênh phân phối gián tiếp giúp công ty mở rộng phủ sóng sản phẩm tới 

nhiều tỉnh thành hơn mà không phải mở cửa hàng ở tất cả nơi. 

2.1.3. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty. 

a. Sơ đồ tổ chức. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

Quan hệ chỉ đạo:  

Quan hệ hỗ trợ:  

 

Sơ đồ 1.25. Bộ máy quản lý Công ty TNHH Snap Kitchen. 

 

GIÁM ĐỐC 

Bộ phận 

Kỹ thuật 

Bộ phận 

Kế toán 

Bộ phận 

Marketing 

Bộ phận 

Kinh doanh 

Kỹ thuật 

viên sửa 

chữa, bảo 

hành sản 

phẩm 

Kế toán 

nội bộ 

Nhân viên chạy 

quảng cáo 

thƣơng hiệu, 

chiến lƣợc 

quảng bá 

 

Nhân viên 

bán hàng 

kiêm tƣ vấn 

sản phẩm 

 

Bộ phận 

Kho 

Nhân 

viên 

kho 
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b. Chức năng các phòng ban. 

- Giám đốc: Là ngƣời quản lý cao nhất, chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt 

động sản xuất – kinh doanh và sự phát triển của công ty. Giám đốc xây dựng chiến 

lƣợc, định hƣớng kinh doanh, tổ chức điều hành các phòng ban, ban hành chính 

sách quản lý nội bộ, đồng thời giám sát và chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về kết 

quả hoạt động của doanh nghiệp. 

- Bộ phận Kỹ thuật: Chịu trách nhiệm đảm bảo chất lƣợng kỹ thuật của sản 

phẩm và dịch vụ sau bán hàng. Bộ phận này thực hiện kiểm tra, sửa chữa, bảo hành, 

bảo trì sản phẩm, hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng và phối hợp với các bộ phận liên 

quan nhằm nâng cao chất lƣợng sản phẩm và uy tín thƣơng hiệu của công ty. 

- Bộ phận Kế toán: Thực hiện công tác hạch toán, quản lý tài chính và kiểm 

soát chi phí của doanh nghiệp. Bộ phận có nhiệm vụ theo dõi thu – chi, công nợ, lập 

báo cáo tài chính và báo cáo thuế, đồng thời cung cấp thông tin tài chính phục vụ 

công tác quản lý và ra quyết định của Giám đốc. 

- Bộ phận Kho: Chịu trách nhiệm xuất hàng theo đúng phiếu xuất hoặc đơn 

hàng đã đƣợc phê duyệt, đảm bảo đúng số lƣợng và chủng loại. Bên cạnh đó, bộ 

phận kho còn theo dõi, cập nhật tình hình nhập – xuất – tồn, thực hiện kiểm kê định 

kỳ hoặc đột xuất để phát hiện và xử lý kịp thời các chênh lệch. Ngoài ra, bộ phận 

kho còn phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan nhƣ kế toán, bán hàng và mua 

hàng nhằm đảm bảo cung ứng hàng hóa kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt 

động kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Bộ phận Marketing: Phụ trách nghiên cứu thị trƣờng, xây dựng và triển 

khai các chiến lƣợc marketing nhằm quảng bá sản phẩm và phát triển thƣơng hiệu 

Snap Kitchen. Bộ phận thực hiện các hoạt động truyền thông, quản lý nội dung trên 

các kênh quảng bá và hỗ trợ Bộ phận Kinh doanh trong việc thúc đẩy tiêu thụ sản 

phẩm. 

- Bộ phận Kinh doanh: Trực tiếp tạo ra doanh thu cho công ty thông qua hoạt 

động bán hàng và chăm sóc khách hàng. Bộ phận có nhiệm vụ tìm kiếm, phát triển 

khách hàng, thực hiện chính sách bán hàng, theo dõi tình hình tiêu thụ và phối hợp 

với các bộ phận liên quan để đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả. 

2.1.4. Tổ chức bộ máy kế toán. 

Cơ cấu Bộ phận Kế toán có một Kế toán nội bộ ở trụ sở chính để giao dịch 

với phía Dịch vụ kế toán (Công ty TNHH Thƣ Viện Kế Toán). 
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Về bản chất, kế toán nội bộ chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và trung thực 

của chứng từ, số liệu phát sinh thực tế, còn kế toán dịch vụ chịu trách nhiệm về xử 

lý nghiệp vụ kế toán, lập báo cáo và kê khai thuế đúng quy định. 

Hai bên phối hợp chặt chẽ nhằm: Hạn chế sai sót kế toán – thuế, đảm bảo 

thông tin tài chính kịp thời, chính xác cho ban lãnh đạo. 

 

 

Ghi chú: 

Quan hệ hỗ trợ: 

Sơ đồ 1.26. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán Công ty TNHH Snap Kitchen. 

a. Nhiệm vụ của kế toán nội bộ. 

Kế toán nội bộ là ngƣời làm việc trực tiếp tại Công ty, chịu trách nhiệm tập 

hợp, kiểm tra và quản lý số liệu phát sinh hằng ngày, làm cầu nối giữa doanh nghiệp 

và kế toán dịch vụ. 

- Thu thập và kiểm tra chứng từ kế toán: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp pháp – 

hợp lý – hợp lệ của các chứng từ phát sinh. 

- Ghi nhận và theo dõi số liệu nội bộ. 

- Lập và chuyển hồ sơ cho kế toán dịch vụ. 

- Phối hợp và hỗ trợ công tác kế toán – thuế. 

b. Nhiệm vụ của kế toán dịch vụ. 

Kế toán dịch vụ là đơn vị chuyên môn bên ngoài, chịu trách nhiệm xử lý số 

liệu kế toán – thuế theo quy định pháp luật trên cơ sở chứng từ do doanh nghiệp 

cung cấp. 

- Hạch toán kế toán và ghi sổ kế toán. 

- Lập và kê khai các loại thuế: Thuế GTGT (theo quý), Thuế TNCN, Thuế 

TNDN tạm tính. 

- Lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế, bao gồm: Bảng cân đối kế toán, 

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ, Thuyết minh 

báo cáo tài chính. 

- Chịu trách nhiệm về tính tuân thủ pháp luật. 

Kế toán nội bộ Kế toán dịch vụ 
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2.1.5. Chế độ, chính sách kế toán áp dụng. 

2.1.5.1. Chế độ kế toán áp dụng. 

Công ty TNHH Snap Kitchen là doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn, có quy 

mô nhỏ và vừa, do đó công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa 

theo: Thông tƣ số 133/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 26/08/2016, 

hƣớng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Công ty sử dụng hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tƣ 133/2016/TT-

BTC, bao gồm các tài khoản chủ yếu: 

- Tài khoản tiền và tƣơng đƣơng tiền. 

- Tài khoản hàng tồn kho. 

- Tài khoản doanh thu, chi phí. 

- Tài khoản công nợ phải thu, phải trả. 

- Tài khoản xác định kết quả kinh doanh. 

2.1.5.2. Chính sách kế toán áp dụng. 

a. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ và phƣơng pháp kế toán. 

Niên độ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng 

năm. 

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán và nguyên tắc phƣơng pháp chuyển đổi 

đồng tiền khác: Đồng Việt Nam (VNĐ). 

Phƣơng pháp tính thuế GTGT: Công ty áp dụng phƣơng pháp khấu trừ thuế 

GTGT, phù hợp với hoạt động mua bán hàng hóa, thiết bị gia dụng và phân phối sản 

phẩm. 

Phƣơng pháp hạch toán hàng tồn kho: Phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên. 

Phƣơng pháp tính giá xuất kho: Nhập trƣớc xuất trƣớc (FIFO). 

Phƣơng pháp khấu hao TSCĐ: Phƣơng pháp khấu hao đƣờng thẳng. 

b. Hình thức sổ kế toán. 

Căn cứ vào quy mô đặc điểm hoạt động kinh doanh, công ty đã lựa chọn 

hình thức ghi sổ kế toán ― Nhật ký chung‖ với sự hỗ trợ của máy tính và phần mềm 

kế toán 3TSOFT theo Thông tƣ 133/2016/TT-BTC. 
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Sơ đồ 1.27. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính. 

Ghi chú: 

 

Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra đƣợc dùng làm căn cứ ghi 

sổ, trƣớc hết nhập nghiệp vụ phát sinh và phần mềm kế toán 3TSOFT, dữ liệu sẽ tự 

động chuyển qua các sổ theo nhƣ sở đồ lƣu chuyển chứng từ nhƣ trên: Sổ Nhật ký 

chung và Sổ, Thẻ kế toán chi tiết (Sổ chi tiết các tài khoản do kế toán viên cài đặt 

trƣớc). 

Công ty thực hiện các nghiệp vụ phát sinh kinh tế hàng ngày và không mở sổ 

Nhật ký đặc biệt. Cuối quý cộng số liệu trên Sổ cái, lập Bảng cân đối số phát sinh. 

Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp đúng sẽ đƣợc dùng để lập các Báo cáo tài chính 

cuối năm. Cuối năm, Sổ kế toán đƣợc in ra giấy và đóng thành quyển. 

2.1.6. Đặc điểm quản lý và quy trình kinh doanh ảnh hưởng đến kế toán bán 

hàng. 

Hoạt động bán hàng của Công ty TNHH Snap Kitchen chịu ảnh hƣởng trực 

tiếp từ đặc điểm sản phẩm kinh doanh, đặc điểm khách hàng cũng nhƣ quy trình bán 

hàng – thu tiền mà công ty đang áp dụng. Những yếu tố này không chỉ quyết định 

hiệu quả kinh doanh mà còn tác động sâu sắc đến cách thức tổ chức, ghi nhận và 

kiểm soát thông tin trong công tác kế toán bán hàng. 
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a. Đặc điểm sản phẩm. 

Công ty TNHH Snap Kitchen hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh 

và phân phối thiết bị, đồ điện gia dụng nhà bếp. Các sản phẩm chủ yếu bao gồm: 

Máy xay nấu sữa hạt, máy ép chậm, nồi chiên không dầu, máy xay sinh tố và các 

thiết bị nhà bếp thông minh khác. 

b. Đặc điểm về giá trị và tính chất sản phẩm. 

Các sản phẩm của công ty có giá trị tƣơng đối cao so với mặt bằng tiêu dùng 

thông thƣờng, do đó mỗi nghiệp vụ bán hàng đều có giá trị đáng kể. Sản phẩm có 

thời gian sử dụng dài, không mang tính tiêu dùng nhanh, nên khách hàng thƣờng 

cân nhắc kỹ trƣớc khi mua. 

Điều này yêu cầu kế toán bán hàng phải ghi nhận doanh thu chính xác, đúng 

thời điểm, hạn chế tối đa sai sót. 

c. Đặc điểm về quản lý hàng hóa. 

Hàng hóa có mẫu mã, chủng loại và mã sản phẩm đa dạng, đòi hỏi kế toán 

phải theo dõi chi tiết từng loại hàng tồn kho. Công ty quản lý hàng hóa theo mã 

hàng, từ đó xác định giá vốn hàng bán chính xác cho từng sản phẩm. 

Mỗi nghiệp vụ xuất bán đều gắn liền với phiếu xuất kho, là căn cứ để kế toán 

ghi nhận giá vốn. 

2.1.7. Đặc điểm khách hàng. 

Khách hàng của Công ty TNHH Snap Kitchen có tính đa dạng cao, bao gồm 

nhiều nhóm khác nhau, mỗi nhóm có những đặc điểm riêng ảnh hƣởng đến công tác 

kế toán bán hàng. 

a. Cơ cấu khách hàng. 

- Khách hàng cá nhân: Mua sản phẩm phục vụ nhu cầu sinh hoạt gia đình. 

- Khách hàng đại lý, cộng tác viên: mua với mục đích phân phối lại sản 

phẩm. 

- Khách hàng mua hàng trực tuyến: Thông qua website, mạng xã hội và các 

nền tảng bán hàng online nhƣ Shopee. 

b. Đặc điểm về phƣơng thức thanh toán. 

Khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng hoặc 

thanh toán khi nhận hàng (COD). 
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Đối với khách hàng đại lý, công ty áp dụng hình thức bán chịu, cho phép 

thanh toán chậm trong một khoảng thời gian nhất định. 

2.2. Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại 

Công ty TNHH Snap Kitchen. 

2.2.1. Kế toán doanh thu tại Công ty TNHH Snap Kitchen. 

2.2.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Công ty TNHH 

Snap Kitchen. 

a. Nội dung kế toán bán hàng và cung cấp dịch vụ. 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Công ty TNHH Snap Kitchen 

chủ yếu phát sinh từ hoạt động bán buôn, bán lẻ các sản phẩm gia dụng nhà bếp. 

Trong cơ cấu doanh thu, doanh thu bán hàng hóa chiếm tỷ trọng lớn nhất, phản ánh 

đặc điểm doanh nghiệp thƣơng mại. 

- Phương thức bán hàng. 

   + Bán hàng trực tiếp tại cửa hàng/kho: Khách hàng đến trực tiếp showroom 

hoặc kho của công ty để xem, lựa chọn sản phẩm. Nhân viên bán hàng tƣ vấn, lập 

đơn bán và giao hàng trực tiếp hoặc hẹn giao sau. 

   + Bán hàng qua kênh online: Công ty bán hàng thông qua các kênh mạng 

xã hội (Facebook, Zalo) và sàn thƣơng mại điện tử Shopee. Đối với khách hàng đặt 

hàng trên Shopee, công ty sẽ xác nhận đơn, đóng gói và giao hàng thông qua đơn vị 

vận chuyển do Shopee liên kết. 

   + Bán buôn cho đại lý/cửa hàng: Áp dụng chính sách giá sỉ và chiết khấu 

thƣơng mại cho khách hàng mua thƣờng xuyên, số lƣợng lớn. 

   + Bán hàng theo đơn đặt hàng và hợp đồng kinh tế: Hai phƣơng thức này 

nhìn thì giống nhau (đều là bán theo yêu cầu khách), nhƣng thực chất khác nhau về 

mức độ ràng buộc pháp lý, nhƣng tại Công ty TNHH Snap Kitchen, quy trình xử lý 

kế toán gần nhƣ là giống nhau. 

 Bán hàng theo đơn đặt hàng: Là hình thức khách hàng gửi yêu cầu mua hàng 

(trực tiếp hoặc qua app, website, điện thoại…), công ty xác nhận và tiến hành 

giao hàng. 

Đặc điểm tại Snap Kitchen: 

 Thƣờng là khách lẻ hoặc khách mua ngắn hạn (đặt theo ngày/tuần).  

 Giá cả, số lƣợng đã niêm yết hoặc linh hoạt, ít đàm phán. 
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 Không cần ký hợp đồng (chỉ cần xác nhận đơn). 

 Thanh toán nhanh: tiền mặt, chuyển khoản, ví điện tử. 

 Quy trình nhanh, đơn giản.  

Áp dụng đối với các đơn hàng số lƣợng từ nhỏ đến tƣơng đối lớn. Hầu hết 

mỗi hóa đơn đều có 1 đơn đặt hàng đi kèm. Sau khi thống nhất về loại, số lƣợng, giá 

cả, công ty tiến hành xuất kho và giao hàng theo thỏa thuận. 

 Bán hàng theo hợp đồng kinh tế: Đối với các khách hàng mua hàng với số 

lƣợng lớn nhƣ nhà hàng, quán ăn, bếp công nghiệp hoặc các đơn vị kinh 

doanh, Công ty TNHH Snap Kitchen thực hiện bán hàng theo hợp đồng. 

Đặc điểm tại Snap Kitchen: 

 Thƣờng là khách doanh nghiệp, tổ chức (Công ty, …). 

 Số lƣợng lớn, cung cấp lâu dài, định kỳ (Định kỳ hằng năm). 

 Có thỏa thuận chi tiết: Giá bán, thời gian giao hàng, chất lƣợng sản 

phẩm, điều khoản thanh toán, có thể thanh toán theo kỳ (cuối tháng, 

theo hóa đơn), tính pháp lý cao, ràng buộc trách nhiệm. 

- Phương thức thanh toán. 

   + Thanh toán ngay: Thƣờng đƣợc áp dụng đối với các khách hàng mua lẻ, 

khách hàng mới hoặc cá nhân mua hàng. Hình thức thanh toán bao gồm: 

 Thanh toán bằng tiền mặt tại cửa hàng. 

 Thanh toán chuyển khoản ngân hàng. 

Đối với các đơn hàng bán qua sàn thƣơng mại điện tử Shopee, khách hàng 

thanh toán thông qua các hình thức do Shopee cung cấp nhƣ chuyển khoản, ví điện 

tử hoặc thanh toán khi nhận hàng (COD). Shopee đóng vai trò là đơn vị trung gian 

thanh toán và chuyển tiền về cho công ty sau khi trừ các khoản phí liên quan. 

Hình thức thanh toán ngay giúp công ty thu hồi vốn nhanh và hạn chế rủi ro 

về công nợ. 

   + Thanh toán chậm, theo dõi công nợ: Đƣợc áp dụng đối với các khách 

hàng mua hàng với số lƣợng lớn, khách hàng doanh nghiệp hoặc khách hàng có 

quan hệ mua bán thƣờng xuyên với công ty. 

Thời hạn thanh toán chậm thƣờng từ 15 đến 30 ngày, tùy theo thỏa thuận 

trong hợp đồng hoặc đơn đặt hàng. 
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Bộ phận kế toán theo dõi công nợ phải thu của khách hàng thông qua sổ chi 

tiết công nợ. 

Định kỳ, kế toán thực hiện đối chiếu công nợ với khách hàng nhằm đảm bảo 

việc thu hồi công nợ đúng hạn. 

Phƣơng thức thanh toán chậm giúp công ty duy trì mối quan hệ với khách 

hàng nhƣng đồng thời đòi hỏi công tác quản lý công nợ chặt chẽ. 

b. Chứng từ, sổ sách và tài khoản sử dụng trong kế toán bán hàng. 

- Chứng từ kế toán sử dụng: Hóa đơn GTGT; Phiếu xuất kho; Phiếu thu; 

Giấy báo có. 

- Sổ sách kế toán: Sổ Nhật ký chung; Sổ cái TK 511 (Trong đó: Sổ chi tiết 

5111). 

- Tài khoản kế toán sử dụng: 

   + TK 511 – ―Doanh thu bán hàng & Cung cấp dịch vụ‖; 

   + TK 5111 – ―Doanh thu bán hàng hóa‖. 

c. Trình tự kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 

- Khách hàng mua trực tiếp tại cửa hàng hoặc mua qua trực tuyến: Các nhân 

viên sẽ gửi danh sách báo giá hàng hóa để khách hàng lựa chọn. Khi khách hàng 

mua hàng, kế toán nội bộ sẽ tiến hành lập hóa đơn GTGT. Căn cứ vào hóa đơn 

GTGT kế toán dịch vụ tiến hành nhập số liệu vào phần mềm kế toán 3TSOFT. Sau 

khi bấm lƣu phần mềm tự động lên Sổ chi tiết tài khoản, Nhật ký chung và Sổ cái 

tài khoản.  

- Mua hàng theo Hợp đồng kinh tế: Thông qua đơn đặt hàng, bộ phận bán 

hàng sẽ liên hệ với thủ kho để kiểm tra số lƣợng hàng tồn kho, khi đã đủ hàng bộ 

phận bán hàng sẽ liên hệ khách hàng và tiến hành lập Hợp đồng kinh tế. 

Hợp đồng kinh tế sẽ đƣợc kế toán nội bộ lập thành 2 bản: Bản lƣu tại phòng 

kế toán và bản còn lại sẽ đƣợc gửi tới khách hàng. Dựa vào biên bản Hợp đồng kinh 

tế kế toán nội bộ viết phiếu xuất kho hàng hóa và trình lên ban giám đóc xét duyệt, 

sau đó chuyển cho thủ kho để xuất hàng hóa cho khách hàng. 

Khi xuất kho, thủ kho kiểm tra số lƣợng, mã hàng đúng với quy định trong 

phiếu xuất. Sau khi giao thành công và khách hàng đã ký xác nhận và biên bản giao 

nhận hàng thì kế toán bán hàng sẽ tiến hành xuất hóa đơn GTGT. 
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Kế toán dịch vụ căn cứ vào hóa đơn GTGT, phiếu xuất kho để làm căn cứ ghi 

vào sổ kế toán và các chứng từ kế toán khác để hạch toán nghiệp vụ vào phần mềm 

3TSOFT, từ đó phần mềm tự động cập nhật vào sổ cái TK 511, sổ chi tiết TK 5111 

và sổ nhật ký chung. Cuối kỳ, kế toán tổng hợp  số lƣợng trên sổ cái để lập bảng cân 

đối phát sinh.  

d. Minh họa nghiệp vụ. 

Nghiệp vụ 1 (Theo phƣơng thức: Bán hàng trực tiếp tại cửa hàng/kho): 

Nghiệp vụ thực tế phát sinh vào ngày 1/11/2025: Xuất hàng bán cho khách hàng tổ 

chức mua hàng trực tiếp có tên ―CÔNG TY CỔ PHẦN AMERICANO COFFEE‖ 

theo Hóa đơn số 00000139 đã ký vào ngày 1/11/2025, trị giá 2.690.000 đồng (đã 

bao gồm thuế VAT 8%), khách hàng đã thanh toán ngay bằng tiền mặt. 

Sau khi đơn bán hàng đƣợc xác nhận và thống nhất với khách hàng về loại, 

số lƣợng hàng hóa và phƣơng thức thanh toán, kế toán tiến hành lập và in phiếu 

xuất kho. Kế toán căn cứ vào phiếu xuất kho để xuất hàng chính xác và ký xác nhận 

sau khi hoàn tất việc xuất kho. 

Phiếu xuất kho số 810 cho Hóa đơn 00000139 ngày 1/11/2025 (Phụ lục 

trang) 

 

Căn cứ vào số lƣợng hàng hóa thực tế đã xuất kho và đƣợc giao cho khách 

hàng, kế toán tiến hành lập hóa đơn GTGT. Hóa đơn GTGT đƣợc lập nhằm ghi 

nhận doanh thu bán hàng và là căn cứ pháp lý trong giao dịch mua bán giữa Công ty 

và khách hàng. Hóa đơn đƣợc lập không phân biệt việc đã thu tiền hay chƣa thu 

tiền. 
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Hình 2.3. Hóa đơn GTGT số 00000139 ngày 1/11/2025. 
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Căn cứ vào Hóa đơn số 00000139 và vì nghiệp vụ này khách hàng cá nhân 

trả tiền ngay bằng tiền mặt nên kế toán hạch toán vào phần mềm kế toán 3TSOFT 

nhƣ sau: 

Bƣớc 1: Vào phần hành ―Kế toán vật tƣ, hàng hóa‖. 

Bƣớc 2: Chọn nghiệp vụ ―Hóa đơn bán hàng‖. 

(Nhƣ hình bên dƣới) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.4. Giao diện ban đầu của phần mềm kế toán 3TSoft. 

Sau khi chọn nghiệp vụ ―Hóa đơn bán hàng‖ giao diện sẽ hiện nhƣ bên dƣới, 

kế toán tiến hành nhập dữ liệu đầy đủ đối tƣợng, định khoản, diễn giải và số tiền 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.5. Giao diện hạch toán Hóa đơn bán hàng số 00000139. 
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Phần mềm sẽ tạo một phiếu thu tƣơng ứng nhƣ hình bên dƣới: 

Hình 2.6. Giao diện hạch toán phiếu thu tiền mặt theo Hóa đơn số 00000139. 

Kế toán tiến hành in thêm phiếu thu tƣơng ứng để hoàn thành bộ chứng từ 

của nghiệp vụ bán hàng thu bằng tiền mặt:       

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.7. Phiếu thu tiền mặt theo Hóa đơn 00000139 ngày 1/11/2025. 
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Sau khi thực hiện việc nhập xong dữ liệu, thông tin sẽ tự động chạy qua các 

sổ nhƣ Sổ Nhật ký chung, Sổ cái TK511 (Sổ chi tiết TK5111) và các mục trên báo 

cáo tài chính. 

Nghiệp vụ 2 (Theo phƣơng thức: Bán hàng theo hợp đồng kinh tế): 

Nghiệp vụ thực tế phát sinh vào ngày 16/01/2025: Xuất hàng bán cho khách hàng tổ 

chức mua hàng theo Hợp đồng số 01/2025/HĐKT/SNAPKITCHEN-ICD ký ngày 

16/01/2025 giữa Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình và Công ty TNHH 

Snap Kitchen theo Hóa đơn số 15 đã ký vào ngày 16/01/2025, trị giá 50.135.000 

đồng (đã bao gồm thuế VAT 10%). 

Kế toán nội bộ gửi bảng báo giá cho khách hàng, nêu rõ giá, số lƣợng, điều 

kiện giao hàng, thanh toán… Đây là bƣớc ―chào hàng‖ để hai bên trao đổi và thống 

nhất. 

Bảng báo giá sản phẩm (Phụ lục) 

Khi hai bên đồng ý, sẽ ký hợp đồng mua bán. Trong hợp đồng ghi rõ quyền – 

nghĩa vụ, thời gian giao hàng, phƣơng thức thanh toán, điều khoản phạt… Đây là 

căn cứ pháp lý quan trọng nhất. 

Hợp đồng mua bán (Phụ lục) 

Sau khi giao hàng hoặc hoàn thành dịch vụ, hai bên lập biên bản bàn giao và 

nghiệm thu để xác nhận. 

Biên bản giao nhận (Phụ lục) 
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Cuối cùng, kế toán nội bộ tiến hành xuất hóa đơn GTGT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.8. Hóa đơn GTGT số 15 ngày 20/01/2025. 

Nghiệp vụ 3 (Theo phƣơng thức: Bán hàng theo đơn đặt hàng): Nghiệp 

vụ thực tế phát sinh vào ngày 12/08/2025: Xuất hàng bán cho khách hàng tổ chức 

mua hàng theo Đơn đặt hàng số 98 ký ngày 12/08/2025 giữa khách hàng có tên 



51 

 

 

―NGUYỄN THỊ BĨNH‖ và Công ty TNHH Snap Kitchen theo Hóa đơn số 98 đã ký 

vào ngày 12/08/2025, trị giá 15.780.000 đồng (đã bao gồm thuế VAT 8%). 

Kế toán nội bộ gửi bảng báo giá cho khách hàng, nêu rõ giá, số lƣợng, điều 

kiện giao hàng, thanh toán… Đây là bƣớc ―chào hàng‖ để hai bên trao đổi và thống 

nhất. 

Bảng báo giá (Phụ lục) 

Kế toán nội bộ tiến hành lập đơn đặt hàng để 2 bên cùng kí để xác nhận. 

Đơn đặt hàng (Phụ lục) 

Sau khi giao hàng, hai bên lập biên bản bàn giao và nghiệm thu để xác nhận. 

Biên bản giao nhận (Phụ lục) 

Kế toán nội bộ tiến hành xuất hóa đơn GTGT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.9. Hóa đơn GTGT số 98. 
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Kế toán nội bộ tiếp tục in phiếu thu để hoàn thành bộ chứng từ. 

 

Hình 2.10. Phiếu thu số 1. 

Sau khi thực hiện việc nhập xong dữ liệu, thông tin sẽ tự động chạy qua các 

sổ nhƣ Sổ Nhật ký chung, Sổ cái TK511 (Sổ chi tiết TK5111) và các mục trên báo 

cáo tài chính. 

2.2.1.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu tại Công ty TNHH Snap 

Kitchen. 

a. Nội dung kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 

Các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm: Chiết khấu thƣơng mại, giảm giá 

hàng bán và hàng bán bị trả lại. 

Khi có biên bản của khách hàng về có yêu cầu trả lại hàng bán vì hàng hóa 

Công ty giao không đúng theo yêu cầu. Kế toán hạch toán làm giảm giá vốn và tăng 

tài khoản hàng hóa. Đồng thời phản ánh doanh thu và thuế của hàng bán bị trả lại 

vào bên Nợ TK 511, ghi giảm Thuế phải nộp Nhà nƣớc vào TK 33311. 

b. Chứng từ và sổ sách sử dụng. 

- Chứng từ sử dụng: Hóa đơn GTGT; Biên bản trả lại hàng. 

- Sổ kế toán: Sổ nhật ký chung, Sổ cái TK 511. 
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c. Tài khoản sử dụng. 

TK511 – ―Doanh thu bán hàng & Cung cấp dịch vụ‖. 

d. Minh họa nghiệp vụ. 

Nghiệp vụ 4: Ngày 13/12/2025, khách hàng có tên ―Lê Minh Anh‖ trả lại 

hàng theo Hóa đơn số 00000536 đã ký vào ngày 13/12/2025, trị giá 1.990.000 (đã 

bao gồm thuế VAT 8%), lý do sai mặt hàng yêu cầu, đây là Hóa đơn điều chỉnh cho 

Hóa đơn số 00000224, mẫu số 1, ký hiệu C25MYY, ngày 11/12/2025 với ghi chú: 

―Khách hàng trả lại hàng‖. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.11. Hóa đơn GTGT số 00000536 điều chỉnh cho Hóa đơn 00000224. 
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Hình 2.12. Hóa đơn GTGT đã bị điều chỉnh số 00000224. 

Kế toán tiến hành in thêm Phiếu xuất kho tƣơng ứng để hoàn thành bộ chứng 

từ của nghiệp vụ hàng bán bị trả lại. 
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Phiếu xuất kho số 00000536 (Phụ lục) 

Dƣới đây là Nhật kí chung, Sổ cái TK 511, Sổ chi tiết TK 5111: 

CÔNG TY TNHH SNAP KITCHEN 

114 Trung Lƣơng 15, Phƣờng Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 

Ngày ghi 

sổ 

Chứng từ 
Diễn giải 

Tài 

khoản 

Phát sinh 

Ngày Số Nợ Có 

... 

20/01/2025 20/01/2025 692 
Bán hàng theo HĐ 

00000015 
      

      Phải thu của khách hàng 131 50,135,000   

      Doanh thu bán hàng hoá 5111   45,577,272 

      Thuế GTGT đầu ra 33311   4,557,728 

      Giá vốn của hàng hóa 6321 17,409,657   

      Hàng hoá 156   17,409,657 

... 

12/08/2025 12/08/2025 772 
Bán hàng theo HĐ 

00000098 
      

      Giá vốn của hàng hóa 6321 5,576,657   

      Hàng hoá 156   5,576,657 

... 

01/11/2025 01/11/2025 741 
Bán hàng theo HĐ 

00000139 
      

      Tiền mặt 1111 2,690,000   

      Doanh thu bán hàng hoá 5111   2,490,741 

      Thuế GTGT đầu ra 33311   199,259 

01/11/2025 01/11/2025 810 
Bán hàng theo HĐ 

00000139 
      

      Giá vốn của hàng hóa 6321 551,615   

      Hàng hoá 156   551,615 

... 

11/12/2025 11/12/2025 224 Bán hàng theo HĐ 224       

      Giá vốn của hàng hóa 6321 272,971   

      Hàng hoá 156   272,971 

... 

13/12/2025 13/12/2025 1406 Bán hàng theo HĐ 536       

      Tiền mặt 1111 -1,990,000   

      Thuế GTGT đầu ra 33311   -147,407 

      Doanh thu bán hàng hoá 5111   -1,842,593 

... 

      Tổng cộng   44,239,231,010 44,239,231,010 

Hình 2.13. Trích Sổ Nhật kí chung từ ngày 1/1/2025 đến ngày 31/12/2025. 
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CÔNG TY TNHH SNAP KITCHEN 

114 Trung Lƣơng 15, Phƣờng Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 

Tài khoản: 511 - "Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ" 

Ngày ghi 

sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Tài 

khoản 

đối ứng 

Phát sinh 

Ngày Số Nợ Có 

      Số dƣ đầu kỳ       

... 

20/01/2025 20/01/2025 626 
Bán hàng theo HĐ 

00000013 
1111   2,400,000 

20/01/2025 20/01/2025 692 
Bán hàng theo HĐ 

00000015 
131   45,577,272 

21/01/2025 21/01/2025 628 
Bán hàng theo HĐ 

00000016 
1111   2,400,000 

... 

12/08/2025 12/08/2025 704 
Bán hàng theo HĐ 

00000098 
1111   14,611,112 

... 

30/10/2025 30/10/2025 809 
Bán hàng theo HĐ 

00000138 
131   5,550,926 

01/11/2025 01/11/2025 741 
Bán hàng theo HĐ 

00000139 
1111   2,490,741 

04/11/2025 04/11/2025 811 
Bán hàng theo HĐ 

00000140 
131   9,722,222 

05/11/2025 05/11/2025 884 Bán hàng theo HĐ 15 1111   5,550,926 

... 

10/12/2025 10/12/2025 2022 Bán hàng theo HĐ 223 1111   1,935,185 

11/12/2025 11/12/2025 1091 
Bán hàng theo HĐ 224 

(Đã bị điều chỉnh) 
1111   1,842,593 

11/12/2025 11/12/2025 1092 Bán hàng theo HĐ 225 1111   2,953,704 

... 

13/12/2025 13/12/2025 1406 

Bán hàng theo HĐ 536 

(Đã điều chỉnh cho HĐ 

224 ngày 11/12/2025) 

1111   -1,842,593 

... 

      Cộng phát sinh trong kỳ   5,604,233,526 5,604,233,526 

      Số dƣ cuối kỳ       

Hình 2.14.  Trích Sổ cái TK 511 từ ngày 1/1/2025 đến ngày 31/12/2025. 
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CÔNG TY TNHH SNAP KITCHEN  
  

114 Trung Lƣơng 15, Phƣờng Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam  

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN  
  

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 
  

Tài khoản: 5111 - "Doanh thu bán hàng hóa" 
  

Ngày ghi 

sổ 

Chứng từ Diễn giải Tài 

khoản 

đối 

ứng 

Phát sinh Số dƣ 
  

Ngày Số 
 

Nợ Có Nợ Có 
  

      
Số dƣ 

đầu kỳ 
          

  

... 
  

20/01/2025 20/01/2025 692 

Bán 

hàng 

theo HĐ 

00000015 

131   45,577,272   79,959,091 
  

21/01/2025 21/01/2025 628 

Bán hàng 

theo HĐ 

00000016 

1111   2,400,000   82,359,091 
  

... 
  

12/08/2025 12/08/2025 704 

Bán 

hàng 

theo HĐ 

00000098 

1111   14,611,112   1,310,206,529 
  

... 
  

30/10/2025 30/10/2025 739 

Bán hàng 

theo HĐ 

00000137 

1111   2,490,741   2,053,521,351 
  

01/11/2025 01/11/2025 741 

Bán 

hàng 

theo HĐ 

00000139 

1111   2,490,741   2,061,563,018 
  

04/11/2025 04/11/2025 811 

Bán hàng 

theo HĐ 

00000140 

131   9,722,222   2,071,285,240 
  

... 
  

11/12/2025 11/12/2025 1091 

Bán 

hàng 

theo HĐ 

224 

1111   1,842,593   2,672,638,318 
  

... 
  

13/12/2025 13/12/2025 1405 

Bán hàng 

theo HĐ 

535 

1111   1,101,852   3,353,842,050 
  

13/12/2025 13/12/2025 1406 

Bán 

hàng 

theo HĐ 

536 

1111   -1,842,593   3,351,999,457 
  

... 
  

      

Cộng 

phát sinh 

trong kỳ 

  5,604,233,526 5,604,233,526     
  

      
Số dƣ 

cuối kỳ 
          

  

Hình 2.15. Trích Sổ cái TK 5111 từ ngày 1/1/2025 đến ngày 31/12/2025. 
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2.2.1.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính. 

a. Nội dung kế toán doanh thu hoạt động tài chính. 

Doanh thu hoạt động tại chính của Công ty TNHH Snap Kitchen chủ yếu thu 

từ lãi tiền gửi ngân hàng. 

Trình tự kế toán doanh thu hoạt động tài chính: 

- Vào mỗi tháng, đến ngày đáo hạn ngân hàng căn cứ vào số tiền gửi và lãi 

suất của công ty để chuyển khoản tiền lãi và gửi Giấy báo có, Sổ phụ ngân hàng cho 

công ty hoặc bản sao kê tài khoản ngân hàng. 

- Căn cứ vào Giấy báo có lãi tiền gửi, Sổ phụ ngân hàng hoặc sao kê tài 

khoản ngân hàng, kế toán nhập liệu vào phần mềm kế toán 3TSOFT. 

- Sau khi nhập liệu vào phần mềm, phần mềm sẽ tự động cập nhập số liệu lên 

các Sổ nhật ký chung, Sổ chi tiết tài khoản TK 5154, Sổ cái tài khoản 515. 

- Cuối kỳ, kế toán tiến hành kết chuyển Doanh thu hoạt động tài chính để xác 

định kết quả kinh doanh. 

b. Chứng từ và sổ sách sử dụng. 

- Chứng từ sử dụng: Giấy báo có sao kê tài khoản tiền gửi ngân hàng. 

- Sổ sách sử dụng: Sổ nhật ký chung, Sổ cái TK 515, Sổ chi tiết TK 5154 và 

các sổ liên quan. 

c. Tài khoản sử dụng. 

- TK 515 – ―Doanh thu hoạt động tài chính‖. 

- Để hạch toán doanh thu hoạt động tài chính công ty sử dụng TK 5154 – 

―Doanh thu hoạt động tài chính từ lãi tiền gửi‖. Tài khoản này cuối kỳ kết chuyển 

hết sang tài khoản 911 nên không có số dƣ cuối kỳ. 

d.  Minh họa nghiệp vụ. 

Nghiệp vụ 5: Ngày 31/12/2025, Công ty nhận đƣợc giấy Báo có trả lãi tiền 

gửi của Ngân hàng TMCP Kỹ Thƣơng Việt Nam (TECHCOMBANK), số tiền lãi 

công ty nhận đƣợc là 20.997 đồng. 

Phần mềm căn cứ giấy Báo có để ghi vào Sổ Nhật ký chung. Từ những số 

liệu ghi ở Sổ Nhật ký chung, phần mềm ghi vào sổ cái TK 515, sổ chi tiết TK 5154 

và các sổ BCTC khác có liên quan. 
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Các nghiệp vụ liên quan đến doanh thu hoạt động tài chính trong năm sẽ 

tƣơng tự nhƣ các nghiệp vụ trên. Cuối năm, kế toán kết chuyển sang TK 911 để xác 

định kết quả kinh doanh. 

Sao kê ngân hàng tháng 12/2025 (Phụ lục) 

 

Hình 2.16. Màn hình nhập liệu doanh thu từ hoạt động tài chính. 

Dƣới đây là Sổ Nhật kí chung, Sổ cái TK 515 và Sổ chi tiết TK 5154 – 

―Doanh thu từ lãi tiền gửi‖. 

CÔNG TY TNHH SNAP KITCHEN 

114 Trung Lƣơng 15, Phƣờng Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 

Ngày ghi 

sổ 

Chứng từ 
Diễn giải Tài khoản 

Phát sinh 

Ngày Số Nợ Có 

... 

31/12/2025 31/12/2025 452 
Thu lãi tiền gửi 

tháng 12/2025 
      

      

Ngân Hàng 

TMCP Kỹ 

Thƣơng Việt 

Nam 22229999 

1121_TCB9999 20,997   
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Doanh thu từ lãi 

tiền gửi 
5154   20,997 

... 

31/12/2025 31/12/2025 928 

Chi trả tiền 

mƣợn hoạt 

động 

      

      
Phải trả, phải 

nộp khác 
3388 1,697,000,000   

      Tiền mặt 1111   1,697,000,000 

... 

      Tổng cộng   44,239,231,010 44,239,231,010 

Hình 2.17. Trích Sổ Nhật kí chung từ ngày 1/1/2025 đến ngày 31/12/2025. 

 

CÔNG TY TNHH SNAP KITCHEN 

   114 Trung Lƣơng 15, Phƣờng Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

 SỔ CÁI TÀI KHOẢN 

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 

Tài khoản: 515 - "Doanh thu hoạt động tài chính" 

Ngày ghi 

sổ 

Chứng từ 
Diễn giải 

Tài khoản đối 

ứng 

Phát sinh 

Ngày Số Nợ Có 

      Số dƣ đầu kỳ       

25/01/2025 25/01/2025 381 Thu Lãi tiền gửi 1121_TCB9999   8,129 

28/02/2025 28/02/2025 387 Thu Lãi tiền gửi 1121_TCB9999   12,509 

31/03/2025 31/03/2025 388 Thu Lãi tiền gửi 1121_TCB9999   28,913 

29/04/2025 29/04/2025 396 Thu Lãi tiền gửi 1121_TCB9999   27,464 

31/05/2025 31/05/2025 404 Thu Lãi tiền gửi 1121_TCB9999   24,990 

30/06/2025 30/06/2025 405 Thu Lãi tiền gửi 1121_TCB9999   8,512 

01/08/2025 01/08/2025 415 Thu lãi tiền gửi tháng 7/2025 1121_TCB9999   18,877 

31/08/2025 31/08/2025 423 Thu lãi tiền gửi tháng 8/2025 1121_TCB9999   13,078 

01/10/2025 01/10/2025 430 Thu lãi tiền gửi tháng 8/2025 1121_TCB9999   18,169 

30/11/2025 30/11/2025 491 Thu lãi tiền gửi tháng 11/2025 1121_TCB9999   8,665 

31/12/2025 31/12/2025 452 Thu lãi tiền gửi tháng 12/2025 1121_TCB9999   20,997 

31/12/2025 31/12/2025 010 Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính 911 190,303   

      Cộng phát sinh trong kỳ   190,303 190,303 

      Số dƣ cuối kỳ       

Hình 2.18. Trích Sổ cái TK 515 từ ngày 1/1/2025 đến ngày 31/12/2025. 
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CÔNG TY TNHH SNAP KITCHEN 
  

114 Trung Lƣơng 15, Phƣờng Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam  

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

 

 
Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 

 
Tài khoản: 5154 "Doanh thu từ lãi tiền gửi". 

 

Ngày ghi 

sổ 

Chứng từ 
Diễn giải 

Tài khoản đối 

ứng 

Phát sinh Số dƣ 
 

Ngày Số Nợ Có Nợ Có 
 

      Số dƣ đầu kỳ           
 

25/01/2025 25/01/2025 381 Thu Lãi tiền gửi 1121_TCB9999   8,129   8,129 
 

28/02/2025 28/02/2025 387 Thu Lãi tiền gửi 1121_TCB9999   12,509   20,638 
 

31/03/2025 31/03/2025 388 Thu Lãi tiền gửi 1121_TCB9999   28,913   49,551 
 

29/04/2025 29/04/2025 396 Thu Lãi tiền gửi 1121_TCB9999   27,464   77,015 
 

31/05/2025 31/05/2025 404 Thu Lãi tiền gửi 1121_TCB9999   24,990   102,005 
 

30/06/2025 30/06/2025 405 Thu Lãi tiền gửi 1121_TCB9999   8,512   110,517 
 

01/08/2025 01/08/2025 415 
Thu lãi tiền gửi 

tháng 7/2025 
1121_TCB9999   18,877   129,394 

 

31/08/2025 31/08/2025 423 
Thu lãi tiền gửi 

tháng 8/2025 
1121_TCB9999   13,078   142,472 

 

01/10/2025 01/10/2025 430 
Thu lãi tiền gửi 

tháng 8/2025 
1121_TCB9999   18,169   160,641 

 

30/11/2025 30/11/2025 491 
Thu lãi tiền gửi 

tháng 11/2025 
1121_TCB9999   8,665   169,306 

 

31/12/2025 31/12/2025 452 
Thu lãi tiền gửi 

tháng 12/2025 
1121_TCB9999   20,997   190,303 

 

31/12/2025 31/12/2025 010 

Kết chuyển 

doanh thu hoạt 

động tài chính 

911 
190,3

03 
      

 

      
Cộng phát sinh 

trong kỳ 
  

190,3

03 
190,303     

 

      Số dƣ cuối kỳ         
  

Hình 2.19. Sổ chi tiết TK 5154 từ ngày 1/1/2025 đến ngày 31/12/2025. 
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2.2.1.4. Kế toán thu nhập khác. 

a. Nội dung kế toán thu nhập khác. 

- Khoản này chiếm một phần nhỏ. Đặc biệt, khoản thu nhập khác trong năm 

nay chỉ có hai bút toán: Xử lý số dƣ công nợ và tất toán công nợ. 

- Trình tự kế toán thu nhập khác: 

   + Hằng ngày, căn cứ vào các chứng từ kế toán gốc có liên quan đến doanh 

thu khác nhƣ Giấy báo có, Phiếu thu, Phiếu kế toán,… nhập vào phần mềm, phần 

mềm tự động cập nhật vào Sổ cái TK 711 và Sổ nhật kí chung. 

   + Sau đó, kế toán tổng hợp số liệu trên các sổ để lập Bảng cân đối số phát 

sinh. 

   + Đồng thời, căn cứ vào Sổ cái và Bảng cân đối số phát sinh để lập các Báo 

cáo tài chính. 

b. Chứng từ và sổ sách sử dụng. 

- Chứng từ sử dụng: Phiếu kế toán, Phiếu thu, chứng từ ngân hàng. 

- Sổ sách sử dụng: Sổ nhật ký chung, Sổ cái TK 711, Sổ chi tiết các TK liên 

quan... 

c. Tài khoản sử dụng. 

TK 711 – ―Thu nhập khác‖. 

d. Minh họa nghiệp vụ. 

Nghiệp vụ 6: Ngày 8/3/2025, Công ty nhận đƣợc Báo có số tiền là 600.000 

đồng từ ngƣời có tên ―MAI VĂN SƠN‖, không rõ chuyển vào với mục đích gì nên 

Công ty hạch toán vào TK 711 – ―Thu nhập khác‖. 

Sao kê tài khoản ngân hàng tháng 3/2025 (Phụ lục) 
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Hình 2.20. Màn hình hạch toán thu nhập khác. 

 

CÔNG TY TNHH SNAP KITCHEN 

114 Trung Lƣơng 15, Phƣờng Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 

Ngày ghi 

sổ 

Chứng từ 
Diễn giải Tài khoản 

Phát sinh 

Ngày Số Nợ Có 

... 

08/03/2025 08/03/2025 394 Thu nhập khác       

      

Ngân Hàng TMCP 

Kỹ Thƣơng Việt 

Nam 22229999 

1121_TCB9999 600,000   

      Thu nhập khác 711   600,000 

08/03/2025 08/03/2025 759 
Chi tiền ăn uống 

theo HĐ 00000109 
      

      
Chi phí quản lý 

doanh nghiệp 
6422 4,614,504   

      Tiền mặt 1111   4,614,504 

... 

      Tổng cộng   44,239,231,010 44,239,231,010 

Hình 2.21. Trích Sổ Nhật kí chung từ ngày 1/1/2025 đến ngày 31/12/2025. 
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CÔNG TY TNHH SNAP KITCHEN 

114 Trung Lƣơng 15, Phƣờng Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 

Tài khoản: 711 - "Thu nhập khác" 

Ngày ghi 

sổ 

Chứng từ 
Diễn giải 

Tài khoản đối 

ứng 

Phát sinh 

Ngày Số Nợ Có 

      Số dƣ đầu kỳ       

24/01/2025 24/01/2025 380 Thu nhập khác 1121_TCB9999   380,000 

08/03/2025 08/03/2025 394 Thu nhập khác 1121_TCB9999   600,000 

30/05/2025 30/05/2025 421 
Thanh toán tiền 1000 nồi 

chiên 
331   5,372,000 

19/12/2025 19/12/2025 473 Thu tiền bán hàng 1121_TCB9999   53 

31/12/2025 31/12/2025 010 Kết chuyển thu nhập khác 911 6,352,053   

      Cộng phát sinh trong kỳ   6,352,053 6,352,053 

      Số dƣ cuối kỳ       

Hình 2.22. Trích Sổ cái TK 711 từ ngày 1/1/2025 đến ngày 31/12/2025. 

2.2.2. Kế toán chi phí tại Công ty TNHH Snap Kitchen. 

2.2.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán. 

a. Nội dung kế toán giá vốn hàng bán. 

Giá vốn hàng bán tại Công ty TNHH Snap Kitchen bao gồm giá mua hàng 

hóa và các chi phí liên quan trực tiếp đến quá trình thu mua, vận chuyển và đƣa 

hàng về trạng thái sẵn sàng bán. Đây là khoản chi phí chiếm tỷ trọng lớn và ảnh 

hƣởng trực tiếp đến lợi nhuận gộp của công ty. 

Công ty hạch toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên, 

việc nhập xuất đƣợc ghi nhận hàng ngày khi các nghiệp vụ phát sinh. Giá trị hàng 

xuất kho đƣợc xác định theo phƣơng pháp Nhập trƣớc xuất trƣớc. 

Để tính đƣợc giá vốn theo phƣơng pháp Nhập trƣớc xuất trƣớc, trƣớc khi 

tính giá vốn kế toán cần khai báo tham số hệ thống; tích vào dòng ―Nhập trƣớc xuất 

trƣớc‖ và tích vào ―Theo kho‖ trong phần ―Phƣơng pháp tính giá hàng tồn kho‖ và 

bấm ―Chấp nhận‖. 
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Hình 2.23. Giao diện khai báo tham số hệ thống trên phần mềm 3TSOFT. 

Cuối tháng, kế toán tiến hành tính giá vốn trên phần mềm 3Tsoft (giao diện 

nhƣ hình bên dƣới). 

 

Hình 2.24. Giao diện tính giá xuất kho trên phần mềm. 
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Việc thực hiện nhƣ trên hoàn thành thì số liệu sau tính toán sẽ tự động nhảy 

lên sổ Nhật ký chung, Sổ cái TK 632 và lên báo cáo tài chính. 

b. Chứng từ và sổ sách sử dụng. 

- Chứng từ sử dụng: Phiếu xuất kho. 

- Sổ kế toán: Sổ nhật ký chung, Sổ cái TK 632, Sổ chi tiết 6321. 

c. Tài khoản sử dụng. 

- Tài khoản 632 – ―Giá vốn hàng bán‖. 

- Tài khoản 6321 – ―Giá vốn hàng bán‖. 

d. Minh họa nghiệp vụ. 

Nghiệp vụ 7: Lấy lại Nghiệp vụ 1 ở mục ―Kế toán doanh thu tại Công ty 

TNHH Snap Kitchen‖. 

Sau khi đơn bán hàng đƣợc xác nhận và thống nhất với khách hàng về loại, 

số lƣợng hàng hóa và phƣơng thức thanh toán, kế toán tiến hành lập và in phiếu 

xuất kho. Kế toán căn cứ vào phiếu xuất kho để xuất hàng chính xác và ký xác nhận 

sau khi hoàn tất việc xuất kho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.25. Phiếu xuất kho số 810 cho Hóa đơn 00000139 ngày 1/11/2025. 
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Cách tính giá xuất kho: Theo phƣơng pháp nhập trƣớc xuất trƣớc (FIFO). 

 

Hình 2.26. Bảng Tổng hợp nhập – xuất – tồn từ ngày 1/1/2025 đến ngày 31/12/2025. 

Trong kỳ, doanh nghiệp không phát sinh nghiệp vụ nhập kho, hàng hóa xuất kho đƣợc lấy hoàn toàn từ số lƣợng tồn đầu kỳ. 

Do đó, khi áp dụng phƣơng pháp Nhập trƣớc – Xuất trƣớc (FIFO), toàn bộ số lƣợng hàng xuất kho đƣợc xác định theo đơn giá của 

hàng tồn đầu kỳ. Vì vậy, đơn giá xuất kho chính là đơn giá tồn kho đầu kỳ. 

- Tồn đầu kỳ = 89 (sản phẩm) × 551.615 (đồng/sản phẩm) = 49.093.761 (đồng). 

- Nhập trong kỳ: Không phát sinh. 

- Xuất trong kỳ: 55 (sản phẩm) 

➡ Giá xuất = 56 (sản phẩm) × 551.615 (đồng/sản phẩm) = 30.890.450 (đồng) 

➡ Đơn giá xuất = 551.615 (đồng/sản phẩm) 
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Căn cứ vào số lƣợng hàng hóa thực tế đã xuất kho và đƣợc giao cho khách 

hàng, kế toán tiến hành lập hóa đơn GTGT. 

Căn cứ vào Hóa đơn số 00000139, kế toán hạch toán vào phần mềm kế toán 

3TSOFT. 

Sau khi thực hiện việc nhập xong dữ liệu, thông tin sẽ tự động chạy qua các 

sổ nhƣ Sổ Nhật ký chung, Sổ cái TK632, Sổ chi tiết TK6321 và các mục trên báo 

cáo tài chính. 

Dƣới đây là Sổ Nhật ký chung, Sổ cái TK632, Sổ chi tiết TK6321. 

CÔNG TY TNHH SNAP KITCHEN 

114 Trung Lƣơng 15, Phƣờng Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 

Ngày ghi 

sổ 

Chứng từ 
Diễn giải 

Tài 

khoản 

Phát sinh 

Ngày Số Nợ Có 

... 

01/11/2025 01/11/2025 741 
Bán hàng theo 

HĐ 00000139 
      

      Tiền mặt 1111 2,690,000   

      
Doanh thu bán 

hàng hoá 
5111   2,490,741 

      Thuế GTGT đầu ra 33311   199,259 

01/11/2025 01/11/2025 810 
Bán hàng theo 

HĐ 00000139 
      

      
Giá vốn của hàng 

hóa 
6321 551,615   

      Hàng hoá 156   551,615 

02/11/2025 02/11/2025 876 

Chi tiền cƣớc dịch 

vụ theo HĐ 

3044139 

      

      
Chi phí quản lý 

doanh nghiệp 
6422 220,640   

      

Thuế VAT đƣợc 

khấu trừ của hàng 

hoá, dịch vụ 

1331 17,651   

      Tiền mặt 1111   238,291 

... 

      Tổng cộng   44,239,231,010 44,239,231,010 

Hình 2.27. Trích Sổ Nhật kí chung từ ngày 1/1/2025 đến ngày 31/12/2025. 
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CÔNG TY TNHH SNAP KITCHEN 

114 Trung Lƣơng 15, Phƣờng Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 

Tài khoản: 632 - "Giá vốn hàng bán" 

Ngày ghi 

sổ 

Chứng từ 
Diễn giải 

Tài 

khoản 

đối ứng 

Phát sinh 

Ngày Số Nợ Có 

      Số dƣ đầu kỳ       

... 

30/10/2025 30/10/2025 808 

Bán hàng theo HĐ 

00000137 156 551,615   

30/10/2025 30/10/2025 809 

Bán hàng theo HĐ 

00000138 156 2,025,956   

01/11/2025 01/11/2025 810 

Bán hàng theo HĐ 

00000139 156 551,615   

04/11/2025 04/11/2025 811 

Bán hàng theo HĐ 

00000140 156 4,335,584   

05/11/2025 05/11/2025 15 Bán hàng theo HĐ 15 156 2,025,956   

05/11/2025 05/11/2025 16 Bán hàng theo HĐ 16 156 749,719   

... 

      

Cộng phát sinh trong 

kỳ   3,388,758,485 3,368,176,260 

      Số dƣ cuối kỳ   20,582,225   

Hình 2.28. Trích Sổ cái TK 632 từ ngày 1/1/2025 đến ngày 31/12/2025. 

 

CÔNG TY TNHH SNAP KITCHEN 

 114 Trung Lƣơng 15, Phƣờng Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 

Tài khoản: 6321 - "Giá vốn hàng bán" 

 

Ngày ghi 

sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Tài 

khoản 

đối 

ứng 

Phát sinh Số dƣ 

Ngày Số Nợ Có Nợ Có 

      
Số dƣ 

đầu kỳ 
          

... 

30/10/2025 30/10/2025 809 

Bán hàng 

theo HĐ 

00000138 

156 2,025,956   1,322,047,215   

01/11/2025 01/11/2025 810 

Bán 

hàng 

theo HĐ 

00000139 

156 551,615   1,322,598,830   

04/11/2025 04/11/2025 811 

Bán hàng 

theo HĐ 

00000140 

156 4,335,584   1,326,934,414   

05/11/2025 05/11/2025 15 
Bán hàng 

theo HĐ 
156 2,025,956   1,328,960,370   
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15 

... 
 

      

Cộng 

phát sinh 

trong kỳ 

  3,388,758,485 3,368,176,260     
 

      
Số dƣ 

cuối kỳ 
      20,582,225   

 

Hình 2.29. Trích Sổ chi tiết TK 6321 từ ngày 1/1/2025 đến ngày 31/12/2025. 

2.2.2.2. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh. 

Chi phí quản lý kinh doanh tại công ty bao gồm hai loại chi phí: Chi phí bán 

hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 

a. Chi phí bán hàng. 

- Chi phí bán hàng tại Công ty Snap Kitchen chủ yếu là các chi phí thực tế 

phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hóa cung cấp dịch vụ, bao gồm: 

   + Chi phí lƣơng và phụ cấp nhân viên bán hàng. 

   + Chi phí quảng cáo, marketing (Facebook, sàn TMĐT…). 

   + Chi phí sàn thƣơng mại điện tử Shopee. 

 Đặc điểm: Phát sinh gắn trực tiếp với doanh thu bán hàng. 

- Chứng từ và sổ sách sử dụng: 

   + Chứng từ sử dụng: Hóa đơn liên quan; Bảng bảng phân bổ khấu hao; 

Bảng lƣơng,…; Phiếu chi; Ủy nhiệm chi; Giấy báo nợ,… 

   + Sổ sách sử dụng: Sổ NKC; Sổ cái TK 642, Sổ chi tiết TK 6421 và các Sổ 

cái liên quan,… 

- Tài khoản sử dụng. 

   + TK 6421 – ―Chi phí bán hàng‖. 

   + Các TK liên quan khác nhƣ TK 111, 112, 331, 334,338, 242,… 

- Minh họa nghiệp vụ: 
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Nghiệp vụ 8: Ngày 22/12/2025, Công ty thanh toán cƣớc phí sàn thƣơng mại 

điện tử cho ―CÔNG TY TNHH SHOPEE‖ với số tiền 891.645 (đã bao gồm thuế 

VAT 8%) theo HĐ GTGT số 5155962. Công ty đã thanh toán bằng tiền mặt. 
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Hình 2.30. Hóa đơn GTGT số 5155962. 
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Kế toán tiến hành in thêm chứng từ tƣơng ứng để hoàn thành bộ chứng từ 

của nghiệp vụ: 

Hình 2.31. Phiếu chi theo Hóa đơn GTGT số 5155962. 

Căn cứ vào hóa đơn GTGT và Phiếu chi để ghi vào Sổ nhật ký chung. Từ 

những số liệu ghi ở Sổ nhật ký chung, số liệu sẽ tự ghi vào Sổ cái TK 642, Sổ chi 

tiết TK 6421 và các sổ khác có liên quan. 
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Nghiệp vụ 9: Ngày 31/12/2025, kế toán hạch toán lƣơng bộ phận bán hàng vào phần mềm. Căn cứ vào bảng chấm công, kế 

toán làm bảng lƣơng và hạch toán lƣơng vào phần mềm. 

 

 

Bảng 2.2. Bảng thanh toán tiền lương tháng 12/2025. 
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Hình 2.32. Phiếu kế toán lương nhân viên tháng 12/2025. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.33. Phiếu kế toán các khoản trích BHXH vào chi phí quản lý doanh nghiệp. 



76 

 

 

Hình 2.34. Phiếu kế toán các khoản trích BHXH vào chi phí bán hàng. 

 

Hình 2.35. Phiếu kế toán các khoản trích BHXH vào lương. 
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b. Chi phí quản lý doanh nghiệp. 

- Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm các khoản chi phí: 

   + Chi phí cƣớc viễn thông. 

   + Chi phí xăng xe, vé tàu/xe. 

   + Chi phí tiếp khách. 

   + Chi tiền mua văn phòng phẩm. 

   + Chi phí quản lý doanh nghiệp. 

- Chứng từ và sổ sách sử dụng: 

   + Chứng từ sử dụng: Phiếu chi; Giấy báo nợ tài khoản ngân hàng; Hóa đơn 

GTGT. 

   + Sổ sách sử dụng: Sổ NKC;  Sổ cái TK 642, Sổ chi tiết TK 6422 và các Sổ 

cái liên quan,… 

- Tài khoản sử dụng: 

   + TK 6422 – ―Chi phí quản lý doanh nghiệp‖. 

   + Các TK liên quan khác nhƣ TK 111, 112,… 

 Đặc điểm: Mang tính gián tiếp, không gắn trực tiếp với từng đơn hàng. 

- Minh họa nghiệp vụ: 
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Nghiệp vụ 10: Ngày 29/12/2025, Công ty chi tiền mua xăng dầu tại CÔNG TY 

TNHH MTV PETROLIMEX ĐÀ NẴNG, tổng số tiền: 1.000.000 (bao gồm thuế VAT 

8%) theo HĐ 1043010. Công ty đã thanh toán bằng tiền mặt. 

 



79 

 

 

Hình 2.36. Hóa đơn GTGT đầu vào số 1043010 ngày 29/12/2025. 

Kế toán tiến hành nhập liệu và in thêm chứng từ tƣơng ứng để hoàn thành bộ 

chứng từ của nghiệp vụ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.37. Màn hình nhập liệu phiếu chi số 902. 
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Hình 2.38. Phiếu chi số 902. 

Căn cứ vào hóa đơn GTGT và Phiếu chi để ghi vào sổ nhật ký chung. Từ những 

số liệu ghi ở sổ nhật ký chung kế toán ghi vào sổ cái TK 642, sổ chi tiết TK 6422 và 

các sổ khác có liên quan.  

Dƣới đây là Sổ nhật ký chung, Sổ cái TK 642, Sổ chi tiết khoản 6421, Sổ chi 

tiết TK 6422: 

CÔNG TY TNHH SNAP KITCHEN 

114 Trung Lƣơng 15, Phƣờng Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 

Ngày ghi 

sổ 

Chứng từ 
Diễn giải 

Tài 

khoản 

Phát sinh 

Ngày Số Nợ Có 

... 

22/12/2025 22/12/2025 901 

Chi tiền phí sàn 

shopee theo HĐ 

5155962 

      

      Chi phí bán hàng 6421 825,597   

      

Thuế VAT đƣợc 

khấu trừ của hàng 

hoá, dịch vụ 

1331 66,048   

      Tiền mặt 1111   891,645 

... 

29/12/2025 29/12/2025 902 

Chi tiền mua  

xăng dầu theo 

HĐ 1043010 
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Chi phí quản lý 

doanh nghiệp 
6422 925,926   

      

Thuế VAT đƣợc 

khấu trừ của hàng 

hoá, dịch vụ 

1331 74,074   

      Tiền mặt 1111   1,000,000 

  ... 

31/12/2025 31/12/2025 057 
Lƣơng nhân viên 

tháng 12.2025 
      

      Chi phí bán hàng 6421 98,297,000   

      
Chi phí quản lý 

doanh nghiệp 
6422 41,707,000   

      
Phải trả ngƣời lao 

động 
334   140,004,000 

31/12/2025 31/12/2025 091 

Các khoản trích 

BHXH vào 

CPQL 

      

      
Chi phí quản lý 

doanh nghiệp 
6422 2,844,450   

      Bảo hiểm xã hội 3383   2,315,250 

      Bảo hiểm y tế 3384   396,900 

      
Bảo hiểm thất 

nghiệp 
3385   132,300 

31/12/2025 31/12/2025 092 

Các khoản trích 

BHXH vào 

CPBH 

      

      Chi phí bán hàng 6421 10,429,650   

      Bảo hiểm xã hội 3383   8,489,250 

      Bảo hiểm y tế 3384   1,455,300 

      
Bảo hiểm thất 

nghiệp 
3385   485,100 

31/12/2025 31/12/2025 093 

Các khoản trích 

BHXH vào 

lƣơng 

      

      
Phải trả ngƣời lao 

động 
334 6,482,700   

      Bảo hiểm xã hội 3383   4,939,200 

      Bảo hiểm y tế 3384   926,100 

      
Bảo hiểm thất 

nghiệp 
3385   617,400 

... 

      Tổng cộng   44,239,231,010 44,239,231,010 

Hình 2.39. Trích Sổ nhật ký chung từ ngày 1/1/2025 đến ngày 31/12/2025. 

 

 

 

 



82 

 

 

CÔNG TY TNHH SNAP KITCHEN 

114 Trung Lƣơng 15, Phƣờng Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 

Tài khoản: 642 - "Chi phí quản lý doanh nghiệp". 

Ngày ghi 

sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Tài 

khoản 

đối 

ứng 

Phát sinh 

Ngày Số Nợ Có 

      Số dƣ đầu kỳ       

... 

19/12/2025 19/12/2025 042 
Mua phần mềm theo HĐ 

498121 
331 850,000   

22/12/2025 22/12/2025 901 
Chi tiền phí sàn shopee 

theo HĐ 5155962 
1111 825,597   

24/12/2025 24/12/2025 464 

Thanh toán tiền phí theo 

giá trị hợp đồng số 

2505NNF053 

1121_

TCB9

999 

722,329   

25/12/2025 25/12/2025 033 
Mua vé máy bay theo HĐ 

47934 
331 19,826,221   

29/12/2025 29/12/2025 902 
Chi tiền mua xăng dầu 

theo HĐ 1043010 
1111 925,926   

29/12/2025 29/12/2025 903 
Chi tiền ăn uống theo HĐ 

4008 
1111 1,530,760   

30/12/2025 30/12/2025 900 
Chi tiền in bạt theo HĐ 

29701 
1111 462,963   

31/12/2025 31/12/2025 057 
Lƣơng nhân viên tháng 

12.2025 
334 140,004,000   

31/12/2025 31/12/2025 091 
Các khoản trích BHXH 

vào CPQL 
3383 2,315,250   

31/12/2025 31/12/2025 091 
Các khoản trích BHXH 

vào CPQL 
3384 396,900   

31/12/2025 31/12/2025 091 
Các khoản trích BHXH 

vào CPQL 
3385 132,300   

31/12/2025 31/12/2025 092 
Các khoản trích BHXH 

vào CPBH 
3383 8,489,250   

31/12/2025 31/12/2025 092 
Các khoản trích BHXH 

vào CPBH 
3384 1,455,300   

31/12/2025 31/12/2025 092 
Các khoản trích BHXH 

vào CPBH 
3385 485,100   

... 

      Cộng phát sinh trong kỳ   1,818,545,700 1,818,545,700 

      Số dƣ cuối kỳ       

Hình 2.40. Trích Sổ cái TK 642 từ ngày 1/1/2025 đến ngày 31/12/2025. 
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CÔNG TY TNHH SNAP KITCHEN 

 

 114 Trung Lƣơng 15, Phƣờng Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 
 SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 
 

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 
 

Tài khoản: 6421 - "Chi phí nhân viên quản lý"  

Ngày ghi 

sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Tài 

khoản 

đối 

ứng 

Phát sinh Số dƣ 

 

 

Ngày Số Nợ Có Nợ Có 
 

      

Số dƣ đầu 

kỳ            

... 
 

03/12/2025 03/12/2025 884 

Chi tiền phí 

sàn shopee 

theo HĐ 

5009439 1111 3,665,173   998,696,941   

 

22/12/2025 22/12/2025 901 

Chi tiền 

phí sàn 

shopee 

theo HĐ 

5155962 1111 825,597   999,522,538   

 

25/12/2025 25/12/2025 033 

Mua vé 

máy bay 

theo HĐ 

47934 331 19,826,221   1,019,348,759   

 

31/12/2025 31/12/2025 057 

Lƣơng 

nhân viên 

tháng 

12.2025 334 98,297,000   1,117,645,759   

 

31/12/2025 31/12/2025 092 

Các khoản 

trích 

BHXH vào 

CPBH 3383 8,489,250   1,126,135,009   

 

31/12/2025 31/12/2025 092 

Các khoản 

trích 

BHXH vào 

CPBH 3384 1,455,300   1,127,590,309   

 

31/12/2025 31/12/2025 092 

Các khoản 

trích 

BHXH vào 

CPBH 3385 485,100   1,128,075,409   

 

      

Cộng phát 

sinh trong 

kỳ   1,133,624,385 1,133,624,385     
 

      

Số dƣ cuối 

kỳ            

Hình 2.41. Trích Sổ chi tiết TK 6421 từ ngày 1/1/2025 đến ngày 31/12/2025. 
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CÔNG TY TNHH SNAP KITCHEN 

 

 
114 Trung Lƣơng 15, Phƣờng Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

 
SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

 
Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 

 
Tài khoản: 6422 - "Chi phí vật liệu quản lý" 

 

Ngày ghi 

sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Tài 

khoả

n đối 

ứng 

Phát sinh Số dƣ 
 

Ngày Số Nợ Có Nợ Có 
 

      
Số dƣ đầu 

kỳ 
          

 

... 
 

29/12/2025 
29/12/202

5 
902 

Chi tiền 

mua  xăng 

dầu theo HĐ 

1043010 

1111 925,926   616,843,398   
 

29/12/2025 
29/12/202

5 
903 

Chi tiền ăn 

uống theo 

HĐ 4008 

1111 1,530,760   618,374,158   
 

30/12/2025 
30/12/202

5 
900 

Chi tiền in 

bạt theo HĐ 

29701 

1111 462,963   618,837,121   
 

31/12/2025 
31/12/202

5 
057 

Lƣơng nhân 

viên tháng 

12.2025 

334 41,707,000   660,544,121   
 

31/12/2025 
31/12/202

5 
091 

Các khoản 

trích BHXH 

vào CPQL 

3383 2,315,250   662,859,371   
 

31/12/2025 
31/12/202

5 
091 

Các khoản 

trích BHXH 

vào CPQL 

3384 396,900   663,256,271   
 

31/12/2025 
31/12/202

5 
091 

Các khoản 

trích BHXH 

vào CPQL 

3385 132,300   663,388,571   
 

      

Cộng phát 

sinh trong 

kỳ 

  684,921,315 684,921,315     
 

      
Số dƣ cuối 

kỳ 
          

 

Hình 2.42. Trích Sổ chi tiết TK 6422 từ ngày 1/1/2025 đến ngày 31/12/2025. 

2.2.2.3. Kế toán chi phí tài chính. 

Trong kỳ, Công ty TNHH Snap Kitchen không phát sinh chi phí tài chính. 

Nguyên nhân chủ yếu là do công ty hoạt động với quy mô vừa và nhỏ, nguồn vốn chủ 

yếu là vốn chủ sở hữu, không sử dụng các khoản vay tài chính hoặc các công cụ tài 

chính khác. Do đó, các khoản chi phí nhƣ lãi vay, lỗ chênh lệch tỷ giá hay chi phí liên 

quan đến đầu tƣ tài chính không phát sinh. 
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Điều này cho thấy công ty có mức độ tự chủ tài chính cao, ít phụ thuộc vào 

nguồn vốn vay, góp phần giảm thiểu rủi ro tài chính. 

2.2.2.4. Kế toán chi phí khác. 

a. Nội dung kế toán chi phí khác. 

- Khoản này chiếm một phần nhỏ. Các khoản chi phí khác phát sinh trong kỳ 

thƣờng chủ yếu là chi phí BHXH của Giám đốc, xử lý số dƣ công nợ và chi tiền nộp 

phạt, lãi chậm nộp BHXH,… 

- Trình tự kế toán thu nhập khác: 

   + Hằng ngày, căn cứ vào các chứng từ kế toán gốc có liên quan đến doanh 

thu, chi phí hoạt động khác nhƣ Phiếu kế toán, Phiếu chi,…nhập vào phần mềm, phần 

mềm tự động cập nhật vào Sổ cái TK 811 và Sổ nhật kí chung.  

   + Sau đó, kế toán tổng hợp số liệu trên các sổ để lập Bảng cân đối số phát 

sinh. 

   + Đồng thời, căn cứ vào sổ cái và Bảng cân đối số phát sinh để lập các Báo 

cáo tài chính. 

b. Chứng từ và sổ sách sử dụng. 

- Chứng từ sử dụng: Phiếu chi, giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nƣớc, biên bản 

thanh lý nhƣợng bán (giá trị còn lại),... 

- Sổ sách sử dụng: Sổ nhật ký chung, Sổ cái TK 811, Sổ chi tiết các TK liên 

quan. 

c. Tài khoản sử dụng. 

TK 811 – ―Chi phí khác‖. 

d. Minh họa nghiệp vụ. 

Nghiệp vụ 12: Ngày 16/5/2025, Công ty nộp tiền chậm nộp thuế thu nhập 

doanh nghiệp từ trƣớc, số tiền là 122 đồng. Công ty hạch toán vào TK 811. 

Sao kê tài khoản ngân hàng tháng 5/2025 (Phụ lục) 
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Hình 2.43. Màn hình hạch toán chi phí khác. 

 

 
114 Trung Lƣơng 15, Phƣờng Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

  

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 

Ngày ghi 

sổ 

Chứng từ 
Diễn giải 

Tài 

khoản 

Phát sinh 

Ngày Số Nợ Có 

... 

20/05/2025 20/05/2025 418 Nộp tiền thuế       

      Chi phí khác 811 47,737   

      

Ngân Hàng TMCP Kỹ 

Thƣơng Việt Nam 

22229999 

1121_

TCB9

999 

  47,737 

... 

01/11/2025 01/11/2025 810 
Bán hàng theo HĐ 

00000139 
      

      Giá vốn của hàng hóa 6321 551,615   

      Hàng hoá 156   551,615 

... 

      Tổng cộng   44,239,231,010 44,239,231,010 

Hình 2.44. Trích Sổ nhật ký chung từ ngày 1/1/2025 đến ngày 31/12/2025. 
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CÔNG TY TNHH SNAP KITCHEN 

114 Trung Lƣơng 15, Phƣờng Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 

Tài khoản: 811 - "Chi phí khác" 

Ngày ghi 

sổ 

Chứng từ 
Diễn giải 

Tài khoản đối 

ứng 

Phát sinh 

Ngày Số Nợ Có 

      Số dƣ đầu kỳ       

02/04/2025 02/04/2025 409 

Thanh toán tiền cƣớc lô nồi 

chiên hơi nƣớc HĐ 

0114,0113,0142 

1121_TCB9999 602,262   

16/05/2025 16/05/2025 417 Nộp tiền thuế 1121_TCB9999 122   

20/05/2025 20/05/2025 418 Nộp tiền thuế 1121_TCB9999 47,737   

20/05/2025 20/05/2025 419 Nộp tiền thuế 1121_TCB9999 47,737   

31/12/2025 31/12/2025 010 Kết chuyển chi phí khác 911   697,858 

      Cộng phát sinh trong kỳ   697,858 697,858 

      Số dƣ cuối kỳ       

Hình 2.45. Trích Sổ cái TK 811 từ ngày 1/1/2025 đến ngày 31/12/2025. 

2.2.2.5. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 

a. Nội dung kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ bao gồm thuế thu nhập doanh 

nghiệp hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại. 

b. Chứng từ và sổ sách sử dụng. 

Chứng từ sử dụng: 03/TNDN - Tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu số 

03/TNDN (TT80/2021) 

c. Tài khoản sử dụng. 

TK 821 – ―Chi phí thuế TNDN‖. 

d. Minh họa nghiệp vụ. 

Nghiệp vụ 13: 

Năm 2025, công ty hoạt động kinh doanh có lời nên có phát sinh khoản ―Chi 

phí thuế thu nhập doanh nghiệp‖. 
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Hình 2.46. Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2025. 
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Hình 2.47. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025. 
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2.2.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 

a. Nội dung kế toán xác định kết quả kinh doanh. 

- Cuối kỳ, kế toán kết chuyển tất cả các tài khoản từ tài khoản loại 5,6,7,8 sang 

tài khoản 911 để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ của Công ty và Báo cáo kết quả 

kinh doanh. 

- Công ty sử dụng phần mềm kế toán nên việc xác định kết quả kinh doanh 

đƣợc kế toán thực hiện vào cuối năm bằng bút toán khóa sổ trên phần mềm kế toán 

3Tsoft, các bút toán kết chuyển tự động trên phần mềm. 

- Sau đó, dữ liệu sẽ đƣợc kết xuất sang sổ cái tài khoản 911. Kế toán thực hiện 

kết chuyển doanh thu chi phí trên phần mềm nhƣ sau: 

Trên giao diện phần mềm kế toán chọn vào: ―Bút toán khóa sổ‖. 

 

Hình 2.48. Giao diện phần mềm kế toán “Bút toán khóa sổ”. 

b. Chứng từ và sổ sách sử dụng. 

- Chứng từ sử dụng: Phiếu kết chuyển. 

- Sổ sách sử dụng: Sổ chi tiết các tài khoản doanh thu và chi phí. 

c. Tài khoản sử dụng. 

Tài khoản 911 – ―Xác định kết quả kinh doanh‖. 
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d. Minh họa nghiệp vụ. 

Nghiệp vụ 13: Kết chuyển doanh thu, chi phí tháng 12 vào tài khoản Xác định 

kết quả kinh doanh. 

Đến ngày 31/12/2023, kế toán thực hiện kết chuyển tự động các khoản mục 

doanh thu và chi phí trên phần mềm 3TSOFT. 

 

Hình 2.49. Phiếu kết chuyển doanh thu. 
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Hình 2.50. Phiếu kết chuyển giá vốn hàng bán. 

 

Hình 2.51. Phiếu kết chuyển chi phí quản lý kinh doanh. 
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Hình 2.52. Phiếu kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.53. Phiếu kết chuyển chi phí khác. 
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Hình 2.54. Phiếu kết chuyển chi phí thuế TNDN. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.55. Phiếu kết chuyển thu nhập khác. 
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Hình 2.56. Phiếu kết chuyển lãi, lỗ. 
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CHƢƠNG 3. MỘT SỐ NHẬN XÉT, Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM 

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ 

VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY 

TNHH SNAP KITCHEN. 

3.1. Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh  tại Công  ty TNHH Snap Kitchen. 

3.1.1. Nhận xét chung về tổ chức bộ máy kế toán của Công ty TNHH Snap Kitchen. 

Qua quá trình tìm hiểu thực tế tại Công ty TNHH Snap Kitchen, có thể nhận 

thấy bộ máy kế toán của công ty đƣợc tổ chức tƣơng đối phù hợp với quy mô và đặc 

điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.  

Các chứng từ kế toán đƣợc lập, kiểm tra và lƣu trữ tƣơng đối đầy đủ theo quy 

định hiện hành, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra, đối chiếu và cung cấp 

thông tin cho nhà quản lý. Bên cạnh đó, công ty đã ứng dụng phần mềm kế toán vào 

công tác hạch toán, giúp giảm bớt khối lƣợng công việc thủ công, nâng cao hiệu quả 

xử lý dữ liệu và độ chính xác của thông tin kế toán. 

Tuy nhiên, bên cạnh những ƣu điểm đạt đƣợc, bộ máy kế toán của công ty vẫn 

còn một số hạn chế nhất định. Số lƣợng nhân sự kế toán còn tƣơng đối ít so với khối 

lƣợng công việc thực tế, đặc biệt vào thời điểm cuối kỳ hoặc cuối năm tài chính. Điều 

này dẫn đến áp lực công việc lớn, làm tăng nguy cơ xảy ra sai sót trong quá trình nhập 

liệu và xử lý chứng từ. 

Ngoài ra, công ty chƣa thực hiện việc khóa sổ kế toán kịp thời trƣớc khi bàn 

giao dữ liệu cho nhân viên hỗ trợ hoặc thực tập sinh nhập liệu, dẫn đến một số nghiệp 

vụ đƣợc ghi nhận sai thời điểm, ảnh hƣởng đến tính chính xác của số liệu kế toán. 

Nhìn chung, bộ máy kế toán của Công ty TNHH Snap Kitchen đƣợc tổ chức 

tƣơng đối hợp lý, đáp ứng đƣợc yêu cầu quản lý và cung cấp thông tin phục vụ hoạt 

động kinh doanh. Tuy nhiên, công ty cần tiếp tục hoàn thiện công tác tổ chức nhân sự 

kế toán, tăng cƣờng kiểm tra và kiểm soát số liệu nhằm nâng cao hơn nữa chất lƣợng 

thông tin kế toán và hiệu quả quản lý tài chính. 

3.1.2. Nhận xét về kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Công ty 

TNHH Snap Kitchen. 

3.1.2.1. Nhận xét về kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Công ty 

TNHH Snap Kichen. 

 Nhận xét: 
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Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại công ty đƣợc ghi nhận tƣơng đối 

kịp thời khi phát sinh nghiệp vụ. Các chứng từ nhƣ hóa đơn giá trị gia tăng, phiếu thu, 

giấy báo có ngân hàng đƣợc lƣu trữ đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đối chiếu 

và kiểm tra. Kế toán theo dõi doanh thu trên phần mềm kế toán giúp việc tổng hợp số 

liệu nhanh chóng và chính xác. 

3.1.2.2. Nhận xét về kế toán các khoản giảm trừ doanh thu tại Công ty TNHH Snap 

Kichen. 

 Nhận xét: 

Các trƣờng hợp phát sinh giảm trừ doanh thu đều đƣợc kế toán theo dõi và xử 

lý nhằm phản ánh doanh thu thuần của doanh nghiệp. Hồ sơ liên quan đến việc điều 

chỉnh doanh thu đƣợc lƣu trữ để phục vụ công tác kiểm tra và đối chiếu. 

3.1.2.3. Nhận xét về kế toán doanh thu hoạt động tài chính tại Công ty TNHH Snap 

Kichen. 

 Nhận xét: 

Doanh thu hoạt động tài chính tại công ty chủ yếu là lãi tiền gửi ngân hàng và 

đƣợc kế toán ghi nhận dựa trên chứng từ do ngân hàng cung cấp. Các khoản doanh thu 

tài chính đƣợc phản ánh tƣơng đối đầy đủ và đúng kỳ kế toán. 

3.1.2.4. Nhận xét về kế toán thu nhập khác tại Công ty TNHH Snap Kichen. 

 Nhận xét: 

Các khoản thu nhập khác phát sinh tại công ty đƣợc kế toán theo dõi và hạch 

toán trên tài khoản phù hợp theo chế độ kế toán hiện hành. 

 Tồn tại: 

Trong một số trƣờng hợp, khách hàng hoặc ngƣời chuyển tiền vào tài khoản 

công ty không ghi rõ nội dung thanh toán. Kế toán thƣờng tạm thời hạch toán vào thu 

nhập khác, dẫn đến nguy cơ ghi nhận sai bản chất doanh thu hoặc công nợ khách hàng. 

Điều này có thể ảnh hƣởng đến độ chính xác của doanh thu đƣợc ghi nhận trong kỳ. 

Minh chứng trực tiếp từ Nghiệp vụ 6: Ngày 8/3/2025, Công ty nhận đƣợc Báo 

có số tiền là 600.000 đồng từ ngƣời có tên ―MAI VĂN SƠN‖, không rõ chuyển vào 

với mục đích gì nên Công ty hạch toán vào TK 711 – ―Thu nhập khác‖ trong mục 

2.2.1.4. Kế toán thu nhập khác tại Công ty Snap Kitchen ở trang số 62. 

3.1.3. Nhận xét về kế toán chi phí tại Công ty TNHH Snap Kitchen. 

3.1.3.1. Kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty TNHH Snap Kichen. 
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 Nhận xét: 

Giá vốn hàng bán đƣợc kế toán tập hợp và phản ánh tƣơng đối đầy đủ dựa trên 

số lƣợng hàng hóa xuất bán trong kỳ. Việc theo dõi giá vốn giúp doanh nghiệp xác 

định đƣợc hiệu quả kinh doanh và kiểm soát chi phí liên quan đến hoạt động bán hàng. 

 Tồn tại: 

- Khi phát sinh hàng bán bị trả lại, kế toán chƣa thực hiện ghi nhận đầy đủ các 

bút toán điều chỉnh liên quan đến giá vốn hàng bán mà thƣờng ghi giảm trực tiếp 

doanh thu. Điều này làm giảm khả năng theo dõi và đánh giá riêng các khoản giảm trừ 

doanh thu phát sinh trong kỳ. 

Minh chứng trực tiếp từ Nghiệp vụ 4: Ngày 13/12/2025, khách hàng có tên ―Lê 

Minh Anh‖ trả lại hàng theo Hóa đơn số 00000536 đã ký vào ngày 13/12/2025, trị giá 

1.990.000 (đã bao gồm thuế VAT 8%), lý do sai mặt hàng yêu cầu, đây là Hóa đơn 

điều chỉnh cho Hóa đơn số 00000224, mẫu số 1, ký hiệu C25MYY, ngày 11/12/2025 

với ghi chú: ―Khách hàng trả lại hàng‖ trong mục 2.2.1.2. Kế toán các khoản giảm 

trừ tại Công ty Snap Kitchen ở trang số 53. 

- Ngoài ra, việc khóa sổ chƣa kịp thời dẫn đến một số nghiệp vụ đƣợc nhập sai 

tại năm 2026 khi chƣa khóa sổ năm 2025, làm cho tài khoản 632 sai số phát sinh bên 

Nợ, Có và tồn tại số dƣ cuối kỳ, tuy không ảnh hƣởng đến độ chính xác của kết quả 

kinh doanh năm 2025 nhƣng ảnh hƣởng đến việc nhập liệu và rà soát của năm 2026. 

Minh chứng Sổ chi tiết TK 6321 vẫn còn tồn tại số dƣ cuối kỳ: 

CÔNG TY TNHH SNAP KITCHEN 

114 Trung Lƣơng 15, Phƣờng Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 

Tài khoản: 6321 - "Giá vốn hàng bán" 

Ngày ghi 

sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Tài 

khoản 

đối 

ứng 

Phát sinh Số dƣ 

Ngày Số Nợ Có Nợ Có 

      
Số dƣ 

đầu kỳ 
          

... 

30/10/2025 30/10/2025 809 

Bán hàng 

theo HĐ 

00000138 

156 2,025,956   1,322,047,215   

... 

04/11/2025 04/11/2025 811 

Bán hàng 

theo HĐ 

00000140 

156 4,335,584   1,326,934,414   

 

 

05/11/2025 05/11/2025 15 
Bán hàng 

theo HĐ 
156 2,025,956   1,328,960,370   
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15 

... 
 

      

Cộng 

phát sinh 

trong kỳ 

  3,388,758,485 3,368,176,260     
 

      
Số dƣ 

cuối kỳ 
      20,582,225   

 

Sổ chi tiết TK 6321 đúng sẽ là: 

CÔNG TY TNHH SNAP KITCHEN 

114 Trung Lƣơng 15, Phƣờng Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 

Tài khoản: 6321 - "Giá vốn hàng bán" 

Ngày ghi 

sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Tài 

khoản 

đối 

ứng 

Phát sinh Số dƣ 

Ngày Số Nợ Có Nợ Có 

      
Số dƣ 

đầu kỳ 
          

... 

30/10/2025 30/10/2025 809 

Bán hàng 

theo HĐ 

00000138 

156 2,025,956   1,322,047,215   

... 

04/11/2025 04/11/2025 811 

Bán hàng 

theo HĐ 

00000140 

156 4,335,584   1,326,934,414   

05/11/2025 05/11/2025 15 

Bán hàng 

theo HĐ 

15 

156 2,025,956   1,328,960,370   

... 

      

Cộng 

phát sinh 

trong kỳ 

  3,093,829,402 3,093,829,402     

      
Số dƣ 

cuối kỳ 
      

 
  

3.1.3.1. Kế toán chi phí hoạt động tài chính tại Công ty TNHH Snap Kichen. 

Trong kỳ, Công ty TNHH Snap Kitchen không phát sinh chi phí tài chính. 

3.1.3.2. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh tại Công ty TNHH Snap Kichen. 

 Nhận xét: 

Các khoản chi phí quản lý kinh doanh nhƣ tiền lƣơng, chi phí văn phòng, điện 

nƣớc, chi phí dịch vụ mua ngoài đƣợc tập hợp tƣơng đối đầy đủ và phản ánh trên sổ 

sách kế toán. Chứng từ liên quan đƣợc lƣu trữ đầy đủ theo quy định. 

3.1.3.3. Kế toán chi phí khác tại Công ty TNHH Snap Kichen. 
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 Nhận xét: 

Các khoản chi phí khác phát sinh đƣợc kế toán theo dõi riêng và ghi nhận trên 

tài khoản phù hợp, góp phần phản ánh đầy đủ các khoản chi phí của doanh nghiệp. 

3.1.3.4. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty TNHH Snap 

Kichen. 

 Nhận xét: 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp đƣợc xác định dựa trên kết quả kinh doanh 

của công ty và đƣợc phản ánh trên sổ sách kế toán theo quy định hiện hành. 

 Tồn tại: 

Công ty còn xảy ra tình trạng nộp chậm thuế thu nhập doanh nghiệp, dẫn đến 

phát sinh tiền phạt chậm nộp. Điều này làm gia tăng chi phí của doanh nghiệp và ảnh 

hƣởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh trong kỳ. 

Minh chứng trực tiếp từ Nghiệp vụ 12: Ngày 16/5/2025, Công ty nộp tiền chậm 

nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ trƣớc, số tiền là 122 đồng. Công ty hạch toán vào 

TK 811 ở trang số 85. 

3.1.3.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Snap Kichen. 

 Nhận xét: 

Công tác xác định kết quả kinh doanh đƣợc thực hiện định kỳ dựa trên cơ sở 

tổng hợp doanh thu, chi phí phát sinh trong kỳ. Việc xác định kết quả kinh doanh giúp 

ban lãnh đạo đánh giá đƣợc hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và đƣa ra các quyết 

định quản lý phù hợp. 

 Tồn tại: 

Do còn tồn tại một số sai sót trong việc ghi nhận hàng bán bị trả lại, hạch toán 

các khoản tiền chuyển khoản không rõ nội dung nên kết quả kinh doanh trong một số 

thời điểm có thể chƣa phản ánh đầy đủ và chính xác tình hình hoạt động thực tế của 

công ty. 

3.2. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí 

và xác định kết quả kinh doanh tại Công  ty TNHH Snap Kitchen. 

3.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Công ty TNHH Snap 

Kitchen. 

Đối với các khoản tiền nhận đƣợc qua tài khoản ngân hàng nhƣng không ghi rõ 

nội dung thanh toán, kế toán không nên vội vàng hạch toán ngay vào tài khoản 711 – 
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Thu nhập khác. Thay vào đó, cần phối hợp với bộ phận kinh doanh hoặc tìm cách liên 

hệ trực tiếp với ngƣời chuyển tiền để xác minh mục đích thanh toán trƣớc khi ghi 

nhận. 

Trong trƣờng hợp chƣa xác định đƣợc bản chất của khoản tiền nhận đƣợc, công 

ty có thể tạm thời theo dõi trên tài khoản phải trả hoặc tài khoản trung gian phù hợp để 

tránh việc ghi nhận sai doanh thu hoặc thu nhập khác. Sau khi xác minh đầy đủ thông 

tin, kế toán thực hiện bút toán điều chỉnh theo đúng bản chất nghiệp vụ kinh tế phát 

sinh. 

Việc thực hiện giải pháp này sẽ giúp doanh nghiệp phản ánh chính xác doanh 

thu, công nợ và thu nhập khác, đồng thời nâng cao độ tin cậy của thông tin kế toán. 

3.2.2. Kế toán chi phí tại Công ty TNHH Snap Kitchen. 

3.2.2.1. Hoàn thiện công tác kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty TNHH Snap 

Kitchen. 

- Khi phát sinh trƣờng hợp khách hàng trả lại hàng hóa, kế toán cần thực hiện 

đầy đủ các bút toán điều chỉnh liên quan đến doanh thu, thuế giá trị gia tăng và giá vốn 

hàng bán theo quy định hiện hành. 

Cụ thể, kế toán cần theo dõi riêng các khoản hàng bán bị trả lại để phản ánh 

chính xác doanh thu thuần trong kỳ, đồng thời ghi nhận nghiệp vụ nhập lại hàng hóa 

và điều chỉnh giá vốn tƣơng ứng. Việc hạch toán đầy đủ sẽ giúp doanh nghiệp dễ dàng 

theo dõi nguyên nhân hàng trả lại, đánh giá chất lƣợng sản phẩm và hiệu quả bán hàng. 

- Công ty cần thực hiện khóa sổ kế toán ngay sau khi hoàn thành việc kiểm tra, 

đối chiếu số liệu cuối kỳ nhằm hạn chế tình trạng nhập liệu bổ sung hoặc sửa đổi dữ 

liệu của kỳ kế toán đã kết thúc. 

- Đồng thời, doanh nghiệp nên phân quyền sử dụng phần mềm kế toán rõ ràng 

đối với từng vị trí công việc. Đối với nhân viên mới hoặc thực tập sinh kế toán, chỉ nên 

cấp quyền nhập liệu ban đầu và mọi nghiệp vụ sau khi nhập cần đƣợc kế toán phụ 

trách kiểm tra, phê duyệt trƣớc khi ghi sổ chính thức. 

- Bên cạnh đó, kế toán trƣởng hoặc ngƣời phụ trách kế toán cần thực hiện kiểm 

tra định kỳ các tài khoản doanh thu, chi phí và tài khoản xác định kết quả kinh doanh 

trƣớc khi khóa sổ nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các sai sót phát sinh. Điều này sẽ 

hạn chế tình trạng tài khoản 632 còn số dƣ cuối kỳ và nâng cao tính chính xác của số 

liệu kế toán. 
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3.2.2.2. Hoàn thiện công tác kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty 

TNHH Snap Kitchen. 

Công ty cần xây dựng kế hoạch theo dõi và thực hiện nghĩa vụ thuế một cách 

khoa học, đặc biệt là đối với thuế thu nhập doanh nghiệp. Bộ phận kế toán cần chủ 

động lập lịch theo dõi các mốc thời gian kê khai, quyết toán và nộp thuế nhằm tránh 

tình trạng nộp chậm dẫn đến phát sinh tiền phạt. 

Ngoài ra, công ty nên thƣờng xuyên cập nhật các quy định mới về thuế để đảm 

bảo việc thực hiện nghĩa vụ thuế đúng quy định pháp luật. Việc nộp thuế đúng thời hạn 

không chỉ giúp doanh nghiệp giảm thiểu các khoản chi phí không cần thiết mà còn 

nâng cao uy tín của doanh nghiệp đối với cơ quan quản lý nhà nƣớc. 

3.2.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Snap Kitchen. 

Để kết quả kinh doanh phản ánh chính xác tình hình hoạt động thực tế của 

doanh nghiệp, công ty cần tăng cƣờng công tác kiểm tra và đối chiếu giữa các khoản 

doanh thu, chi phí và các tài khoản liên quan trƣớc khi thực hiện kết chuyển cuối kỳ. 

Đồng thời, cần đảm bảo các nghiệp vụ hàng bán bị trả lại, các khoản thu nhập 

khác và các khoản chi phí phát sinh đƣợc ghi nhận đúng bản chất kinh tế. Việc thực 

hiện đầy đủ và chính xác các nghiệp vụ kế toán sẽ giúp kết quả kinh doanh đƣợc xác 

định khách quan, cung cấp thông tin hữu ích cho nhà quản lý trong quá trình ra quyết 

định và xây dựng chiến lƣợc phát triển doanh nghiệp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

KẾT LUẬN 

Trong điều kiện nền kinh tế thị trƣờng ngày càng cạnh tranh gay gắt, việc tổ 

chức tốt công tác kế toán, đặc biệt là kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh, có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của doanh 

nghiệp. Đây không chỉ là cơ sở để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh mà còn 

cung cấp thông tin kịp thời, chính xác phục vụ cho việc ra quyết định của nhà quản lý. 

Qua quá trình nghiên cứu đề tài: ―Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty TNHH Snap Kitchen‖, khóa luận đã hệ thống hóa đƣợc 

những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh trong doanh nghiệp thƣơng mại. Đồng thời, thông qua việc tìm hiểu thực tế tại 

Công ty TNHH Snap Kitchen, đề tài đã phản ánh đƣợc thực trạng công tác kế toán tại 

đơn vị, chỉ ra những ƣu điểm nhƣ hệ thống chứng từ tƣơng đối đầy đủ, quy trình ghi 

nhận doanh thu và chi phí cơ bản tuân thủ quy định hiện hành. 

Bên cạnh đó, khóa luận cũng đã nêu ra một số hạn chế nhất định trong công tác 

kế toán tại công ty nhƣ việc phân công công việc chƣa thật sự chuyên môn hóa, công 

tác kiểm soát hàng tồn kho còn chƣa chặt chẽ, hay việc theo dõi chi phí đôi lúc chƣa 

đƣợc chi tiết. Trên cơ sở đó, đề tài đã đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần hoàn 

thiện hơn công tác kế toán tại công ty, giúp nâng cao hiệu quả quản lý và hoạt động 

kinh doanh trong thời gian tới. 

Do thời gian thực hiện khóa luận tƣơng đối ngắn và kiến thức thực tiễn còn hạn 

chế, bài khóa luận khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Vì vậy, em rất mong nhận 

đƣợc sự đóng góp ý kiến từ quý thầy cô để bài khóa luận đƣợc hoàn thiện hơn. 

Em xin chân thành cảm ơn! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp Trường Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng. 

2. Giáo trình thuế và báo cáo thuế Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. 

3. Thông tư số 133/TT-BTC của Bộ Tài Chính: Hướng dẫn chế độ kế toán doanh 

nghiệp vừa và nhỏ. 

4. Các tài liệu trong phòng Kế toán tại Công ty TNHH Snap Kitchen: 

- Chứng từ sổ sách. 

- Sổ sách kế toán. 

5. Các bài viết, tài liệu trên Internet, các trang web: 

- https://ketoanthienung.net/ 

- https://tintucketoan.com/ 
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MẪU ĐƠN KHAI BÁO SỬ DỤNG AI 

 

Khai báo của Sinh viên về việc Sử dụng Trí tuệ Nhân tạo Tạo sinh có Trách 

nhiệm 

Tôi, Nguyễn Thị Anh Thƣ, cam đoan rằng tôi đã sử dụng có trách nhiệm các công cụ 

Trí tuệ Nhân tạo Tạo sinh (GenAI) trong quá trình chuẩn bị Khoá luận này. 

Bằng việc ký vào đơn này, tôi xác nhận các nội dung sau: 

1. Khai báo sử dụng AI: 

Vui lòng cho biết bạn có sử dụng bất kỳ công cụ AI tạo sinh nào (ví dụ: ChatGPT, 

Gemini, v.v.) trong việc tạo ra bài làm này hay không: 

 ☑ Có, tôi có sử dụng các công cụ AI trong bài đánh giá này. 

 ☐ Không, tôi không sử dụng bất kỳ công cụ AI nào. 

2. Chi tiết về việc sử dụng AI (Nếu bạn chọn "Có" ở trên) 

 Các công cụ AI đã sử dụng: ChatGPT; Gemini. 

 Mục đích sử dụng AI (ví dụ: tìm ý tƣởng, soạn thảo, tóm tắt, chỉnh sửa): 

- Hỗ trợ tìm ý tƣởng và xây dựng nội dung báo cáo. 

- Hỗ trợ diễn đạt, chỉnh sửa câu văn và trình bày nội dung. 

- Tóm tắt và tham khảo thông tin liên quan đến đề tài. 

 Các phần cụ thể có sự hỗ trợ của AI:  

- Lời mở đầu. 

- Một số nội dung lý thuyết và diễn giải nghiệp vụ kế toán. 

 Tôi xác nhận rằng tôi đã xem xét kỹ lƣỡng và xác thực tất cả nội dung do 

AI tạo ra về tính chính xác, tính nguyên bản và sự phù hợp. 

o ☑ Có 

3. Liêm chính, Trách nhiệm Học thuật và Tuân thủ Đạo đức và Pháp luật 

- Tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung của bài nộp này và xác nhận rằng AI chỉ 

đƣợc sử dụng nhƣ một công cụ hỗ trợ, không phải là tác giả chính cho bài làm của tôi. 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG 

KHOA KINH TẾ 

BỘ MÔN: KẾ TOÁN 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Đà Nẵng, ngày 28  tháng 5  năm 2026 



 

 

- Tôi xác nhận rằng AI không đƣợc sử dụng để ngụy tạo, làm giả hoặc thao túng dữ 

liệu. 

- Tôi đã đảm bảo rằng không có dữ liệu bí mật hoặc riêng tƣ nào đƣợc chia sẻ với các 

công cụ AI mà không có sự cho phép thích hợp. 

- Tôi đã tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý liên quan đến bảo vệ dữ liệu và sở hữu trí 

tuệ, đồng thời đã trích dẫn nguồn một cách thích hợp. 

- Bài đánh giá này phản ánh nỗ lực trí tuệ cá nhân của tôi, và trách nhiệm đối với bài 

làm này hoàn toàn thuộc về cá nhân tôi. 

Cam kết: 

- Tôi hiểu rằng bất kỳ sự thiếu tuân thủ nào đối với việc sử dụng AI có trách nhiệm, 

bao gồm việc không khai báo sử dụng AI hoặc trình bày sai sự thật, có thể dẫn đến 

việc Khoá luận tốt nghiệp của tôi bị từ chối mà không cần xem xét thêm. 

- Bằng việc ký vào đơn này, tôi khẳng định rằng bài nộp này phản ánh trung thực bài 

làm của tôi và tôi đã tuân thủ các nguyên tắc sử dụng AI có trách nhiệm. 

Chữ ký:   ___________________    Ngày: 28/5/2026. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PHỤ LỤC 

 Phụ lục 1: Phiếu xuất kho số 810 cho Hóa đơn 00000139 ngày 

1/11/2025. 



 

 

 Phụ lục 2: Bảng báo giá sản phẩm. 



 

 

 Phụ lục 3: Hợp đồng mua bán. 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 Phụ lục 4: Biên bản giao nhận. 

 



 

 

 Phụ lục 5: Bảng báo giá. 



 

 

 Phụ lục 6: Đơn đặt hàng. 



 

 

 Phụ lục 7: Biên bản giao nhận. 

 



 

 

 Phụ lục 8: Phiếu xuất kho số 00000536. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Phụ lục 9: Trích sao kê tài khoản ngân hàng tháng 3 năm 2025.

 

 

 



 

 

 Phụ lục 10: Trích sao kê tài khoản ngân hàng tháng 5 năm 2025. 

 

 

 

 

 

 Phụ lục 11: Trích sao kê tài khoản ngân hàng tháng 12 năm 2025. 
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 Phụ lục 12: Báo cáo tình hình tài chính năm 2025. 

 



 

 

 



 

 

 Phụ lục 13: Bảng cân đối tài khoản năm 2025. 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


